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Số: 51/2023/TT-BTC Hà Nội, ngày ỉ 7 tháng 7 năm 2023 

THÔNG TƯ 
Hướng dẫn xây dưng dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, 
kế hoạch tàỉ chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2024-2026 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Cân cứ Nghị định số 163/20ì6/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 20ỉ6 của 
Chinh phủ quy định chi tiết và hưởng dan thi hành Luật Ngân sách nhà nước; 

Cân cứ Nghị định sổ 45/20Ì7/NĐ-CP ngày 2ỉ thảng 4 năm 20ỉ7 của 
Chỉnh phù quy định chi tiết ìập kế hoạch tài chỉnh 05 năm và kế hoạch tài chính 
- ngân sách nhà nước 03 năm; 

Cân cứ Nghị định sơ 3Ỉ/20Ỉ7/NĐ-CP ngày 23 thảng 3 nấm 2017 của 
Chỉnh phủ ban hành Quy chế ỉập, thầm tra, quyết định kế hoạch tài chỉnh 05 
năm địa phương, kê hoạch đâu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kê hoạch 
tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bô ngân 
sách địa phương, phô chuân quyết toán ngán sách địa phương hằng năm; 

Cản cứ Nghị định số Ỉ4/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2023 của 
Chính phủ quy định chức năngt nhiệm vụ, quyên hạn và cơ cấu tô chức của Bộ 
Tài chính; 

Thực hiện Chỉ thị số 2ỉ/CT-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2023 của Thủ tướng 
Chỉnh phủ vê xảy dựng kế hoạch phát triên kinh tế - xã hội và Dự toán ngân 
sách nhà nước nâm 2024; 

Theo đê nghị cùa Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước; 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dân xây dựng dự toán 
ngân sách nhà nước năm 2024, kê hoạch tài chỉnh - ngân sách nhà nước 03 
năm 2024-2026. 
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Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHƯNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này hướng dẫn một số nội dung trong đánh giá thực hiện nhiệm 
vụ ngân sách nhả nước (NSNN) năm 2023 và 03 năm 2021-2023; xây dựng dự 
toán NSNN nãm 2024 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2024-2026. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Các cơ quan nhà nước, tồ chức chính trị và các tổ chức chính trị-xã hội; 

2. Các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tồ chức xã hội -
nghề nghiệp được NSNN hỗ trợ theo nhiệm vụ Nhà nước giao; 

3. Các đơn vị sự nghiệp công lập; 

4. Các tồ chức, cá nhân khác có liên quan đến NSNN. 

Chương II 
ĐÁNH GIẢ TÍNH HÌNH THựC HIỆN NHIỆM vụ 

NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023 vẨ 03 NĂM 2021-2023 

Điều 3. Căn cứ đánh giá 

1. Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng nhân dân các cấp, văn 
bản điều hành của cấp có thẳm quyền về dự toán NSNN năm 2023: 

a) Các Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 
gồm: số 16/2021/QH15 ngày 27 tháng 7 năm 2021 về Kế hoạch phát triển kinh 
tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; số 23/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 về 
Ke hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 nám giai đoạn 2021 - 2025; số 
29/2021/QH15 ngày 29 tháng 7 năm 2021 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 
giai đoạn 2021 - 2025; số 31/2021/QH15 ngày 26 tháng 11 năm 2021 về Kế 
hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025. 

b) Các Nghị quyết của Quốc hội số 68/2022/QH15 ngày 10 tháng 11 năm 
2022 về Ke hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; số 69/2022/QH15 ngày 
11 tháng 11 năm 2022 về dự toán NSNN năm 2023; số 70/2022/QH15 ngày 11 
tháng 11 nãm 2022 về phân bổ ngân sách trung ương (NSTW) năm 2023; số 
43/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 về chính sách tài khóa - tỉền tệ hỗ 
trợ Chương trình phục hồi và phát triền kinh tế - xã hội (Nghị quyết số 
43/2022/QH15). 
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c) Các Nghị quyết của Chính phủ: số 01/NQ-CP ngày 06 tháng 01 năm 
2023 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội, dự toán NSNN và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao nâng lực cạnh 
tranh quốc gia năm 2023 (Nghị quyết số 01/NQ-CP); số 11/NQ-CP ngày 30 
tháng 01 năm 2022 về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và 
triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, 
tiền tệ hỗ trợ Chương trình (Nghị quyết số 11/NQ-CP) và các Nghị quyết phiến 
họp thường kỳ Chính phủ hàng tháng. 

d) Các Quyết định cúa Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân 
các cấp về giao dự toán NSNN, kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn NSNN; các quyết 
định bổ sung ngân sách trong quá trình điều hành NSNN năm 2023 (nếu có). 

đ) Các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Quyết định của ủy ban nhân 
dân, Chỉ thị của Chủ tịch Ưỷ ban nhân dân các cấp về những nhiệm vụ, giải 
pháp chủ yếu chi đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và 
dự toán ngân sách địa phương (NSĐP) năm 2023. 

e) Thông tư số 78/2022/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2022 của Bộ Tài 
chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2023 (Thông tư số 
78/2022/TT-BTC). 

2. Văn bản khác: 

a) Các văn bản của cấp có thẩm quyền về chế độ thu thuế, phí, lệ phí; chính 
sách gia hạn, miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, các giải pháp về thu tháo gõ khó khăn 
cho doanh nghiệp, ngưòi dân; các quy định về cắt giảm, tiết kiệm chi thường 
xuyên (nếu có) tác động đến việc thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN năm 2023. 

b) Các kết luận, kiến nghị của các cơ quan thanh tra, kiểm toán, kiểm tra 
công tác cải cách thủ tục hành chính, quản lý sử dụng tái chính công, tải sản 
công, giải quyết khiếu nại tố cáo, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng 
chống tham nhũng có liên quan đến hoạt động thu, chi NSNN. 

Điều 4. Đánh gỉá tình hình nhỉệm vụ thu NSNN năm 2023 

1. Nguyên tắc đánh giá: 

Thực hiện đúng quy định của Luật NSNN, quy định của pháp luật về thuế, 
phí vả lệ phí và các vãn bản chỉ đạo, điều hành NSNN của cấp có thẩm quyền; 
không đánh giá vào thu NSNN các khoản thu phí đã chuyển sang giá dịch vụ theo 
quy định của Luật Phí và lệ phí, các khoản được khấu trừ đối với cơ quan nhà 
nước hoặc khoản trích lại phí thu từ các hoạt động dịch vụ do đơn vị sự nghiệp 
công lập và tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao thực hiện. 



4 

Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện rà soát, đánh giá yếu 
tố ảnh hưởng đến khả năng thực hiện thu NSNN 6 tháng đầu năm và dự kiến khả 
năng thực hiện 6 tháng cuối năm 2023, trong đó tập trung làm rõ những thuận 
lợi, khó khăn; kiến nghị giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành cao nhất dự toán 
thu NSNN được Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp quyết định. 

2. Nội dung đánh giá: 

a) Đánh giá, phân tích nguyên nhân tác động tăng, giảm thu NSNN năm 
2023, chú ý làm rõ: 

- Các yếu tố tác động đến hoạt động sản xuất - kinh doanh, dịch vụ và xuất 
nhập khẩu của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trong từng lĩnh vực; sản lượng sản 
xuất và tiêu thụ, giá bán, lợi nhuận của các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ chủ yếu 
trên địa bàn; tác động của biến động giá dầu thô, nguyên nhiên vật liệu đầu vào, 
lương thực, giá cả vật tư là đầu vảo của sản xuất nông nghiệp và hàng hóa nông 
sản khác, biến động trẽn thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản; các dự 
án đã hết thời gian un đãi thuế và khả năng triển khai các dự án đầu tư mở rộng, 
đau tư mới. 

- Tính toán cụ thể các yếu tố tăng, giảm thu do thay đổi chính sách pháp 
luật về thu; gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia táng, thuế thu nhập doanh 
nghiệp, thuế thu nhặp cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023 theo Nghị định số 
12/2023/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ; thực hiện lộ trình cắt 
giảm thuế để thực hiện các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế. 

b) Công tác đôn đốc, thu hồi nợ đọng thuế trong 6 tháng đầu năm 2023; dự 
kiến kết quả thu hồi nợ đọng thuế trong các tháng cuối năm 2023 (so với chỉ 
tiêu, kế hoạch được giao - nếu có) và ước tổng số tiền thuế nợ đến ngày 31 tháng 
12 năm 2023. Ket quả thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước, cơ quan 
thanh tra và quyết định truy thu của cơ quan thuế các cấp khi thực hiện nhiệm vụ 
thanh tra, kiểm tra chấp hành pháp luật thuế. 

c) Tình hình hoàn thuế giá trị gia tăng và dự kiến số kinh phí hoàn thuế 
thực hiện trong nãm 2023 trên cơ sở đúng chính sách chế độ và phù hợp với 
thực te phát sinh; báo cáo cấp có thẩm quyền bồ sung nguồn kinh phí hoàn thuế 
(nếu có) để chi hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nộp thuế đầy đủ, kịp thời, 
chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật; công tác giám sát, kiềm tra, thanh tra 
sau hoàn thuế, xử lý thu hồi kịp thời tiền hoàn thuế giá trị gia tàng sai quy định; 
các kiến nghị (nếu có). 

d) Đánh giá thực hiện hoàn trà các khoản thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp 
thừa theo quy định của pháp luật (ngoài hoàn thuế giá trị gia tăng) theo các tiêu 
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chí: số tiền hoàn trả, số bộ hồ sơ xem xét hoàn trả, số lần ra quyết định hoàn trả 
theo các quy định và những vướng mắc, khó khăn, kiến nghị giải pháp về cơ chế 
chính sách, công nghệ quản lý, tồ chức phối hợp trong quá trình triển khai, thực 
hiện (nếu có). 

đ) Tình hình thu ngân sách từ đất đai (thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất) 
theo pháp luật về đất đai và Nghị quyết 132/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 
2020 của Quốc hội về thí điềm một số chính sách để tháo gờ vướng mắc, tồn 
đọng trong quản ỉý, sừ dụng đắt quốc phòng, an ninh, kết hợp với hoạt động lao 
động sản xuất, xây dựng kinh tế (Nghị quyết 132/2020/QH14), Nghị định số 
26/2021/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ hưởng dẫn Nghị quyết 
132/2020/QHI4; 

e) Tình hình thu ngân sách từ xử lý, sắp xếp nhà, đất theo quy định tại Nghị 
định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 thảng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định 
việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công, Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 
năm 2021 của Chính phủ sửa đồi, bổ sung Nghị định số 167/2017/NĐ-CP và quy 
định pháp luật khác có liên quan; 

g) Tình hình thu ngân sách từ cho thuê quyền khai thác, chuyền nhuợng có 
thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng, thu NSNN từ giao quản lý, sử 
dụng tài sản kết cau hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý theo phương thức không 
tính thành vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, khai thác quỹ đất, mặt nước (sau khi 
trừ đi các chi phí có liên quan); 

h) Đánh giá tình hình thực hiện thu từ chuyển đồi sở hữu doanh nghiệp, đơn 
vị sự nghiệp công lặp, nguồn thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước và chênh lệch 
vốn chủ sở hữu lớn han vốn điều lệ tại doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định 
số 148/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về quản lý, sử 
dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đon vị sự nghiệp công lập, 
nguồn thu từ chuyền nhượng vốn nhà nước và chênh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn 
vốn điểu lệ tại doanh nghiệp (Nghị định số 148/2021/NĐ-CP). 

i) Ket quả phối hợp giữa các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương 
trong công tác quản lý, tháo gỡ khó khàn, vướng mắc về thu NSNN, bán đấu giá 
tài sàn Nhà nước, đấu giá quyền sử dụng đất và tồ chức thực hiện thanh tra, 
kiểm tra, đôn đốc thu hồi nợ thuế, chống thất thu, chống chuyển giá; tồn tại, 
vướng mắc và giải pháp khắc phục. 

k) Tình hình thu phí vả lệ phí theo quy định của Luật Phí và lệ phí (đánh 
giá số thu phí, lệ phí theo quy định; số thu phí nộp NSNN); thu xừ phạt vi phạm 
hành chính, thu phạt, tịch thu và các khoản nộp NSNN khác trong năm 2023 
theo Luật Xử phạt vi phạm hành chính và các vàn bản pháp luật có liên quan. 
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1) Tình hình thực hiện thu viện trợ 6 tháng đầu nãm và dự kiến cả năm 
2023. 

Điều 5. Đánh giá tình hình thưc hiện nhỉêm vụ thu NSNN 03 năm 
2021-2023 

Trên cơ sở quyết toán năm 2021, thực hiện năm 2022 và ước thực hiện cả 
năm 2023, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu NSNN 03 năm 2021 -
2023 so với mục tiêu, kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 theo Nghị quyết 
của Quốc hội, Hội đồng nhân dân, chi tiết từng nguồn thu từ tiền sừ dụng đất, 
thu xồ số kiến thiết, thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế, thu nội địa còn lại (ngoài 
tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết, thu cồ tức và lợi nhuận sau thuế), thu từ hoạt 
động xuất nhập khẩu, thu viện trợ (nếu có); làm rõ kết quá đạt được, tồn tại hạn 
chế và nguyên nhân (khách quan, chủ quan); bài học kinh nghiệm; bối cảnh và 
kiến nghi giải pháp về cơ chế, chính sách, quản lý thu NSNN trong thời gian tới. 

Điều 6. Đánh giá tình hình thực hiện nhỉệm vụ chỉ đầu tư phát triển 
năm 2023 

1. Đánh giá việc triển khai và tổ chức thực hiện dự toán chi đầu tư phát 
triển (ĐTPT) năm 2023 (không bao gồm nhiệm vụ tín dụng, chương trình mục 
tiêu quốc gia) 

a) Đối với dự toán chi ĐTPT hàng năm thuộc phạm vi Luật Đầu tư công 
(không bao gồm nhiệm vụ thực hiện theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 và Nghị 
quyết số 11/NQ-CP) 

- Chi ĐTPT các chương trình, dự án 

+ Tình hình phân bổ và giao, điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ĐTPT nguồn 
NSNN năm 2023 (nếu có), chi tiết theo từng lĩnh vực chi, gồm: thời hạn phân bồ 
và giao kế hoạch cho chủ đầu tư; kết quả bố trí dự toán để thu hồi vốn ngân sách 
ứng trước và thanh toán nợ xây dựng cơ bản phát sinh trước ngày 01 tháng 01 
năm 2015 thuộc nguồn NSNN theo quy định tại khoản 4 Điều 101 Luật Đầu tư 
công; khó khăn, vướng mắc, kiến nghị điều chỉnh cơ chế, chính sách và trong tổ 
chức thực hiện. 

+ Tình hình thực hiện dự toán chi ĐTPT chương trình, dự án nguồn NSNN 
năm 2023 (bao gồm cả chuyển nguồn từ các năm trước sang năm 2023 theo quy 
định), chi tiết theo từng lĩnh vực chi, gồm: 

Các chương trình, dự án đầu tư công: Việc giải ngân vốn đến hết thảng 6 
năm 2023, báo cáo dự kiến khả năng thực hiện đến hết ngày 31 tháng 01 năm 
2024; chi tiết theo từng nguồn vốn (trong đó: đối với chi ĐTPT của NSĐP có phụ 
biểu chi tiết theo từng nhóm dự án thuộc ngành, lĩnh vực; vốn NSTW hỗ trợ có 
mục tiêu từ vốn nước ngoài, vốn trong nước); có biểu phụ lục chi tiết từng dự án, 
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Số liệu về tổng mức đầu tư được duyệt, vốn thanh toán lũy kế đến hết năm 2022, 
kế hoạch vốn nãm 2023 - ke cả vốn bổ sung, điều chỉnh và ước thực hiện năm 
2023, kèm theo thuyết minh). 

Đối với chi ĐTPT từ nguồn tiền thu được từ bán tài sản trên đất, chuyền 
nhượng quyền và chuyển mục đích sử dụng đất: tình hình thu, nộp ngân sách và 
việc thực hiện dự toán chi ĐTPT nám 2023 từ nguồn thu này. 

Đánh giá tình hinh xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản phát sinh trước ngày 01 
tháng 01 nám 2015 nguồn NSNN theo quy định tại khoản 4 Điều 101 Luật Đầu 
tư công và thu hồi vốn ứng đến ngày 31 tháng 12 nám 2022; ước số xử lý trong 
năm 2023; dự kiến số nợ xây dựng cơ bàn, số ứng chưa có nguồn thu hồi đến 
ngày 31 tháng 12 năm 2023 (chi tiết từng dự án). 

- Chi ĐTPT theo hình thức họp tác công tư quy định tại Nghị định số 
69/2019/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ quy định việc sử 
dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện Dự án đầu tư xây 
dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao; khó khăn, 
vướng mắc và nguyên nhân, kiến nghị. 

- Tác động đến NSNN của việc chuyển đổi các dự án đầu tư theo phương 
thức đối tác công tư sang phương thức đầu tư công và tác động đến NSNN (nếu 
có), việc bồ sung dự toán chi ĐTPT nguồn NSNN năm 2023 (nếu có). 

- Tình hình quyết toán vốn đau tư công dự án hoàn thành, trong đó nêu rõ: số 
dự án đã được phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành và số vốn 
đầu tư công còn lại chưa được bố trí để thanh toán so với giá trị quyết toán dự án 
hoàn thành được cấp có thẩm quyền phê duyệt; số dự án sử dụng vốn đầu tư công 
đã hoàn thành nhưng chưa quyết toán theo quy định đến hết tháng 6 năm 2023, dự 
kiến đến hết năm 2023; nguyên nhân và giải pháp xử lý. 

b) Đánh giá việc triền khai và tổ chức thực hiện dự toán chi ĐTPT theo 
Nghị quyết số 43/2022/QH15 và Nghị quyết số Il/NQ-CP (không bao gồm 
nhiệm vụ tín dụng) theo từng chương trình, dự án, từng lĩnh vực chi: 

- Tình hình phân bổ, giao, bổ sung dự toán (nếu có) và triển khai chi ĐTPT 
năm 2023 nguồn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (kể cả 
nguồn lấy lại từ số đã điều chuyển cho các nhiệm vụ trung hạn 2021-2025 trong 
năm 2022). 

- Trên cơ sở dự kiến tình hình thực hiện năm 2023, đánh giá tồng thể tình 
hình thực hiện các nhiệm vụ đầu tư theo Chương trình phục hồi và phát triển 
kinh tế - xã hội trong 02 năm 2022-2023, so với mục tiêu kế hoạch theo Nghị 
quyết số 43/2022/QH15 và Nghị quyết số 11/NQ-CP; kết quả đạt được; tồn tại, 
nguyên nhân và kiến nghị giải pháp (nếu có). 
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c) Đánh giá việc thực hiện điều chinh giữa các nhiệm vụ, dự án sử dụng 
nguồn kế hoạch đầu tư công trung hạn và các nhiệm vụ, dự án sử dụng nguồn 
vốn từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong quá trình triển 
khai kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2022, 2023; những khó khăn, vướng mẳc 
và kiến nghị (nếu có). 

2. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tín dụng nhà nước năm 2023: 

a) Đối với các nhiệm vụ tín dụng hằng năm (không bao gồm nhiệm vụ thực 
hiện theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 và Nghị quyết số 11/NQ-CP) 

Tình hình thực hiện kế hoạch tín dụng đầu tư ưu đãi của Nhà nước và tín 
dụng chính sách 6 tháng đầu năm, ước thực hiện cả năm 2023 (huy động vốn, 
phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh; táng trường tín dụng, giải ngân, 
thu nợ gốc, dư nợ cho vay; NSNN cấp bù lãi suất và phí quản lý,."); v*ệc cải 
cách hành chính trong thủ tục xét duyệt cho vay. 

b) Đối với các nhiệm vụ tín dụng theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 và 
Nghị quyết số 11/NQ-CP 

- Tình hình giao, bổ sung dự toán, hướng dẫn, thanh toán hỗ trợ lãi suất cho 
ngân hàng thương mại cho vay hỗ ượ lãi suất đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, 
hộ kinh doanh theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2022 
của Chính phủ về hỗ trợ lài suất từ NSNN đối với khoản vay của doanh nghiệp, 
họp tác xã, hộ kinh doanh (Nghị định số 31/2022/NĐ-CP); 

- Tình hình giao, bố sung dự toán, huớng dẫn, giải ngân gói tín dụng cho 
vay hỗ trợ giải quyết việc làm; học sinh, sinh viên; các cơ sở giáo dục mẩm non, 
tiểu học ngoài công lập; cá nhân vay mua, thuê mua nhà ờ xã hội, xây dựng mới 
hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội; thực hiện Chương 
trình mục tiêu quốc gia về phát triền kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số và miền núi giai đoạn 202] - 2030. 

- Trên cơ sở dự kiến tình hình thực hiện nãm 2023, đánh giá tổng thể tình 
hình thực hiện dự toán thực hiện nhiệm vụ trong 02 năm 2022-2023, so với mục 
tiêu kế hoạch theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 và Nghị quyết số 11/NQ-CP 
(kết quả đạt được; tồn tại, nguyên nhân và kiến nghị giải pháp - nếu có). 

3. Tình hình thực hiện các nhiệm vụ chi ĐTPT của NSNN nãm 2023 ngoài 
phạm vi Luật đầu tư công (chi đầu tư theo Luật quản lý, sử dựng vốn nhà nước 
đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, các nhiệm vụ theo các quyết 
định của cấp có thẩm quyền): 

Đánh giá tình hình triền khai phàn bổ, giao và thực hiện dự toán trong 6 
tháng đầu năm, dự kiến khả năng thực hiện cả nãm 2023; tồn tại, khó khăn, 
nguyên nhân và kiến nghị (nếu có). 
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4. Tình hình thực hiện xã hội hóa năm 2023: 

Đánh giá tình hình thực hiện năm 2023 về tổng nguồn lực và cơ cấu nguồn 
lực xã hội hóa đầu tư theo ngành, lĩnh vực; số lượng các cơ sờ được đầu tư từ 
nguồn lực xã hội hóa; kết quả đạt được; tồn tại, nguyên nhân, kiến nghị (nếu có). 

5. Đánh giá những tồn tại, khó khăn khỉ triển khai các quy định của pháp 
luật về đầu tư công, bao gồm cả những kiến nghị về cơ sờ pháp lý trong bố trí 
thực hiện các nhiệm vụ chi ĐTPT. 

Điều 7. Đánh giá tình hình thực hỉện chi ĐTPT 03 năm 2021-2023 

Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện cả năm 2023, thực hiện đánh giá 
lũy kế tình hình kết quả triển khai 03 năm 2021- 2023 so với mục tiêu, kế hoạch 
5 năm giai đoạn 2021-2025; trong đó, cần làm rõ: 

1. Đối với nhiệm vụ chi ĐTPT hằng nãm thuộc phạm vi Luật Đẩu tư công 
(không bao gồm nhiệm vụ thực hiện theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 và Nghị 
quyết số 11/NQ-CP) 

a) Lùy kế số chi ĐTPT kể hoạch và thực hiện 03 nám 2021-2023 so với ké 
hoạch trung hạn được cấp thẩm quyền giao giai đoạn 2021-2025, trong đó chi 
tiết nguồn cân đối NSĐP, nguồn NSTW bồ sung có mục tiêu, cụ thể nguồn vốn 
nước ngoài (bao gồm cả nguồn vốn vay và von viện trợ không hoàn lại), vốn 
trong nước - nếu có. Làm rõ mức vốn bố trí NSĐP giai đoạn 2021-2023 so với 
kế hoạch 2021-2025 được cấp có thẩm quyền giao, nhu cầu đề xuất bố sung kế 
hoạch trung hạn và hướng xử lý, giải quyết. 

b) Số dự án có nợ xây dựng cơ bản đã tổng hợp, bố trí vốn trong kế hoạch 
đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, tình hình bố trí vốn 03 năm 2021 -
2023 đề xử lý nợ xây dựng cơ bản, dự kiến bố ưí số còn lại các năm 2024-2025. 
So dự án đã được thực hiện còn nợ xây dựng cơ bản nhưng chưa báo cáo tổng 
hợp trong kế hoạch trung hạn, số phát sinh (nếu có), đề xuất biện pháp xử lý nợ 
xây dụng cơ bản các dự án trẽn. 

c) Lũy kế số vốn ứng trước đã tồng hợp trong kế hoạch đầu tư công trung 
hạn giai đoạn 2021-2025, tình hình bố trí vốn 03 năm 2021-2023 để thu hồi vốn 
ứng, dự kiến bố trí số còn lại đê thu hồi các năm 2024-2025. số vôn ứng trước 
phát sinh đến nay chua được tổng hợp trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 
(nếu có), đề xuất biện pháp xử lý. 

d) Lũy kế việc thực hiện kế hoạch nhiệm vụ chi hỗ trợ phát triến 03 năm 
2021 - 2023 so với kế hoạch giai đoạn 2021-2025 được cấp thấm quyền giao, 
chi tiết từng chương trình, chính sách hồ trợ; khó khăn, kiến nghị nếu có. 
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2. Đối với nhiệm vụ tín dụng hẳng năm (không bao gồm nhiệm vụ thực 
hiện theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 và Nghị quyết số 11/NQ-CP) 

Tình hình thực hiện kế hoạch tín dụng đầu tư ưu đãi cùa Nhà nước và tín 
dụng chính sách 03 năm 2021-2023 (huy động vốn, phát hành trái phiếu được 
Chính phủ bảo lãnh; tăng trưởng tín dụng, giải ngân, thu nợ gốc, dư nợ cho vay; 
NSNN cấp bù lãi suất và phí quản lý; kết quả đạt được; tồn tại, nguyên nhân và 
giải pháp khẳc phục). 

3. Tình hình thực hiện các nhiệm vụ chi ĐTPT của NSNN ngoài phạm vi 
Luật đầu tư công (chi đầu tu theo Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đau tư vào 
sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, các nhiệm vụ theo các quyêt định của cấp 
có thấm quyền): 

Đánh giá tình hình triển khai vả thực hiện trong 03 năm 2021-2023, trong 
đó làm rõ số kinh phí theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền; số kinh phí đã 
được bố trí; số kinh phí đã thực hiện; số còn phải bố ưí trong các năm 2024­
2025; các kết quả đạt được, tồn tại, nguyên nhân và kiến nghị (nếu có). 

4. Tình hình thực hỉện các cơ chế, chính sách xã hội hóa 03 năm 2021-2023 
so với kế hoạch giai đoạn 2021-2025 được giao (chi tiết tổng nguồn lực, cơ cấu 
nguồn lực xã hội hóa theo ngành, lĩnh vực; số lượng các cơ sở được đầu tư từ 
nguồn lực xă hội hóa theo ngành, lĩnh vực; kết quả đạt được; tồn tại, nguyên 
nhân và giải pháp khắc phục). 

Điều 8. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên năm 
2023 và 03 năm 2021-2023 

I. Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tập trung đánh giá tình hình 
thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên năm 2023 các nội dung sau: 

a) Tình hình triển khai phân bổ, giao dự toán và thực hiện dự toán chi thường 
xuyên 6 tháng đầu năm, dự kiến khả năng thực hiện cả năm 2023 chi tiết theo từng 
lĩnh vực chi được giao. Đối với các nhiệm vụ chi lĩnh vực an ninh, quốc phòng 
được áp dụng cơ che sử dụng nguồn chi thường xuyên NSNN theo phê duyệt của 
cấp thẳm quyền, cơ quan, đơn vị đánh giá việc triến khai thực hiện theo quy định, 
trong đó báo cáo cụ thể tên nhiệm vụ, thời gian và kinh phí thực hiện theo phê 
duyệt, tính chất đặc thù, nhừng thuận lựi, khó khăn và kiến nghị (nếu có). 

b) Đánh giá việc hoàn thiện các điều kiện, thủ tục, khả năng thực hiện và tiến 
độ trình cấp có thẩm quyền bồ sung dự toán năm 2023 (nếu có) đối với các nhiệm 
vụ dự kiến phát sinh trong năm 2023 nhưng chưa được giao dự toán đầu năm phải 
bổ sung dự toán từ nguồn kinh phí quy định tại khoản 10 Điều 3 Nghị quyết số 
70/2022/QH15 ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Quốc hội về phân bổ ngân sách 
trung ương năm 2023. 
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c) Kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, các chương trình, đê án, dự án 
lớn từ nguồn chi thường xuyên của NSNN trong 6 tháng đầu năm, dự kiên cả 
nám 2023; những khó khăn, vướng mẳc và đề xuất biện pháp xử lý về cơ chế, 
chính sách trong tồ chức thực hiện, cụ thể: 

- Rà soát, xác định các nhiệm vụ, chính sách, chế độ kết thúc hoặc hết hiệu 
lực; kiến nghị bổ sung, sửa đối các nhiệm vụ, chính sách, chế độ không phù hợp 
với thực tế. 

- Tình hình tinh giản biên chế, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy: Ket quả 
đạt được trong 6 tháng đầu năm, ước cả năm 2023, chi tiết theo từng mục tiêu, 
nhiệm vụ tại Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội 
nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII (Nghị quyết số 18-
NQ/TW), Kết luận số 28-KL/TW ngày 21 tháng 02 năm 2022 của Bộ Chính trị 
về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (Kết 
luận số 28-KL/TW), Kết luận số 40-KL/TW ngày 18 tháng 7 năm 2022 của Bộ 
Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quàn lý biên chế của hệ thống chính trị 
giai đoạn 2022-2026 (Kết luận số 40-KL/TW) và các vãn bản liên quan của 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

- Thực hiện đổi mới khu vực sự nghiệp công lập: Kết quả sắp xếp, đổi mới 
hệ thống, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự 
nghiệp công lập trong 6 tháng đầu năm, ước cả năm theo các mục tiêu, nhiệm vụ 
tại Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ 6 
Ban Chấp hành Trung ương khóa XII (Nghị quyết số 19-NQ/TW), Nghị định số 
60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ về cơ chế tự chủ tài 
chính của đon vị sự nghiệp công (Nghị định số 60/2021/NĐ-CP) và Thông tư số 
56/2022/TT-BTC ngày 16 tháng 9 năm 2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn một 
số nội dung về cơ ché tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài 
sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập (Thông tư sô 
56/2022/TT-BTC). 

2. Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đánh giá tình hình thực hiện 
nhiệm vụ chi thường xuyên 03 năm 2021-2023 như sau: 

a) Trên cơ sở quyết toán năm 2021, thực hiện nám 2022 và ước thực hiện cả 
năm 2023, đánh giá lũy kế tình hình thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyến NSNN 
03 năm 2021-2023 so với mục tiêu, kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 theo 
Nghị quyết của Quốc hội, Hội đồng nhân dân; tập trung vào các mục tiêu, nhiệm 
vụ cụ thể theo phê duyệt thực hiện trong giai đoạn, trong nhiều năm; kết quả đạt 
được; tồn tại, nguyên nhân và kiến nghị, giải pháp khắc phục (nếu có). 

b) Đánh giá lũy kế việc triển khai tình hình tinh giản biên chế, đổi mới, sắp 
xếp tồ chức bộ máy; kết quả sắp xếp, đồi mới hệ thống, quàn lý, nâng cao chất 
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lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trong 03 năm 
2021 - 2023 so với các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết, Ket luận của Trung ương và 
các văn bản pháp luật có liên quan; những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị. 

Điều 9. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch, hoạt động nghiệp vụ và 
nhiệm vụ chi dự trữ quốc gia năm 2023 và 03 năm 2021-2023 

Các bộ, ngành quản lý hàng dự trừ quốc gia đánh giá tình hình thực hiện kế 
hoạch, hoạt động nghiệp vụ và nhiệm vụ chi dự trữ quốc gia 6 tháng đầu năm, 
khá năng thực hiện cả năm 2023; nhừng thuận lợi, khó khăn và vướng mác phát 
sinh trong quá trình tồ chức thực hiện kế hoạch năm 2023. Trên cơ sở ước thực 
hiện cả năm 2023, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch dự trữ quốc gia 03 năm 
2021-2023 so với mục tiêu của kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025. 

Điều 10. Đánh giá tình hình thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc 
gia, chương trình, dự án, đề án khác năm 2023 và 03 năm 2021-2023 

1. Đối với đánh giá chung 03 chương trình mục tiêu quốc gia 

Trên cơ sờ Luật NSNN, Luật Đầu tư công, Nghị định số 27/2022/NĐ-CP 
ngày 19 thảng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tồ chức thực 
hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các Quyết định của Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia, các bộ, cơ quan trung ương, ủy 
ban nhân dân các tinh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, đơn vị dự 
toán NSNN, đơn vị sử dụng NSNN đánh giá tinh hình thực hiện phân bổ, sử dụng 
dự toán NSNN năm 2023, các năm trong giai đoạn 2021-2023; kết quả thực hiện 
mục tiêu giai đoạn 2021-2023 và khả năng hoàn thành mục tiêu giai đoạn 2021­
2025 theo từng chương trình; thuận lợi, khó khăn, kiến nghị (nếu có). Trong đó: 

a) Cơ quan chủ chương trình chủ trì, phối hợp với các cơ quan chủ dự án 
thành phẩn báo cáo kết quá xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách quản lý, tổ 
chức thực hiện từng chương trình; đánh giá việc phân bổ, sử dụng dự toán 
NSNN, chi tiết theo các dự án thành phần, chi ĐTPT, chi thường xuyên, vốn 
trong nước, vốn nước ngoài (nếu có) và việc chấp hành quy định về cân đối, bố 
trí vốn đối ứng của địa phương. 

b) Cơ quan chủ quản chương trình (các bộ, cơ quan trung ương và ủy ban 
nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) đánh giá tình hình ban hành 
văn bản tồ chức thực hiện các chương trình theo phân cấp; phân bổ, sử dụng dự 
toán NSNN (trong đó, các địa phương báo cáo về dự toán được hỗ trợ có mục 
tiêu từ NSTW, đối ứng của địa phương theo quy định), chi tiết theo các dự án 
thành phần, chi ĐTPT, chi thường xuyên, nguồn vốn trong nước, vốn nước 
ngoài (nếu có). 
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c) Cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách đánh giá về tình hình phân bổ, sử 
dụng NSNN, chi tiết theo các dự án thành phần, chi ĐTPT, chi thường xuyên, 
vốn trong nước, vốn nước ngoài (nếu có). 

2. Đối với các nhiệm vụ thường xuyên thuộc các chương trình mục tiêu giai 
đoạn 2016-2020 đã được cấp thẩm quyền phê duyệt dưới dạng chương trình, dự 
án, đề án giai đoạn 2021-2025 hoặc đến năm 2030, được giao dự toán, bồ sung 
hoặc đang trình bồ sung kinh phí năm 2023, các bộ, cơ quan trung ương chủ 
chương trình báo cáo tình hình ban hành văn bản hướng dẫn, thực hĩện năm 
2023 theo từng chương trình. Trường hợp cỏ sử dụng nguồn vốn nước ngoài, 
báo cáo riêng tình hình phân bồ, giải ngân đối với từng mục tiêu, nhiệm vụ cụ 
thể, các đề xuất kiến nghị (nếu có). Trên cơ sở ước thực hiện dự toán chi năm 
2023, đánh giá tình hình tình hình bố trí, phân bồ và sử dụng dự toán 03 năm 
2021-2023 so với tổng mức được phê duyệt cho giai đoạn 2021-2025 hoặc đến 
năm 2030; kết quả đạt được; tồn tại, nguyên nhân và kiến nghị, giải pháp khắc 
phục (nếu có). 

Điều 11. Đối vói các nhiệm vụ sử dụng nguồn vốn nước ngoài 

1. Các bộ, cơ quan trung ương, địa phương đánh giá tình hình phân bồ, 
giao, thực hiện dự toán chi năm 2023, việc điều chỉnh, bổ sung năm 2023 (nếu 
có) theo Hiệp định, Thỏa thuận đã ký kết, chi tiết theo từng nguồn vốn (vốn 
ODA không hoàn lại, vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi, vốn viện trợ không hoàn 
lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức); cơ chế tài chính, những khó khăn, 
vướng mắc và đề xuất kiến nghị (nếu có). Đối với vốn viện trợ không hoàn lại, 
đánh giá về việc tiếp nhận các khoản viện trợ mới phát sinh, chưa có trong dự 
toán, tiến độ về thủ tục bổ sung dự toán; đánh giá khó khăn, vướng mắc khi giao 
dự toán vốn đàu tư công trung hạn và hàng năm khi không tách rõ cơ cấu giữa 
vốn vay và vốn viện trợ và đề xuất giải pháp triển khai. 

2. Đánh giá kết quả giải ngân vốn nước ngoài, so sánh với dự toán được 
giao; vướng mắc về thủ tục giải ngân vốn ODA (nếu có); làm rõ nguyên nhân 
của việc giải ngân chậm, trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phuơng với vai ừò 
là cơ quan chủ quản đầu tư, trách nhiệm của Ban Quản lý dự án và các cơ quan 
có liên quan; đề xuất các giải pháp nhàm tháo gờ khó khăn trong quá trình thực 
hiện chương trình, dự án. 

3. Trên cơ sở ước thực hiện dự toán chi năm 2023, đánh giá việc thực hiện 
03 năm 2021-2023 so với mục tiêu, kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 được 
giao (nếu có)/hoặc kế hoạch thực hiện giai đoạn 2021-2025 theo Hiệp định hoặc 
thỏa thuận đã ký kết; nhừng khó khăn, vướng mắc và kiến nghị. 
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Điều 12. Đối vói các cơ quan, đơn vị đang thực hiện các cơ chế tàỉ 
chính, thu nhập đặc thù ở trung ương được cấp có thẩm quyền phê duyệt 

Các cơ quan, đom vị đang thực hiện các cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù ở 
trung ương được cấp có thẩm quyền phê duyệt thực hiện đánh giá tinh hình thực 
hiện nhiệm vụ thu, chi năm 2023 và tồng hợp tình hình thực hiện trong 03 nãm 
2021-2023, trong đó: 

1. về các nhiệm vụ thu: Đánh giá các khoản thu được để lại năm 2023, tỷ 
lệ đề lại (nếu có), chi tiết nguồn phí để lại, khoản thu được quy định tại các Luật 
chuyên ngành khác hoặc các văn bản pháp luật khác mà Luật NSNN, Luật phí 
và lệ phí chưa quy định cụ thề là nguồn thu NSNN (dưới đây gọi là thu nghiệp 
vụ), nguồn thu hợp pháp theo quy định (nếu có) và dự kiến số lũy kế còn lại đến 
hết năm 2023. 

2. về các nhiệm vụ chi: 

a) Đối với nhiệm vụ chi ĐTPT, chi tiết theo từng dự án và nguồn kinh phí 
(NSNN, nguồn phí được để lại, nguồn thu nghiệp vụ, nguồn hợp pháp khác). 

b) Đối với nhiệm vụ chi thường xuyên, chi tiết: quỹ lương (gồm lương ngạch 
bậc, các khoản đóng góp theo lương và phần lương tăng thêm theo cơ chế đặc thù -
nếu có); chi chuyên môn, nghiệp vụ, ưong đó chi tiết từng nguồn kinh phí (nguồn 
NSNN, nguồn phí được để lại, nguồn thu nghiệp vụ, nguồn hợp pháp khác) và tách 
riêng nội dung chi hoạt động bộ máy, bảo trì, bảo dường thường xuyên và chi hoạt 
động đặc thù, tương tự như chi trong định mức và chi đặc thù ngoài định mức của 
chi quản lý hành chính nhà nước quy định tại Nghị quyết số 01/2021/UBTVQH15 
ngày 01 tháng 9 năm 2021 của ủy ban Thường vụ Quốc hội (Nghị quyết số 
01/2021/UBTVQH15) và Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2021 
của Thủ tướng Chính phù (Quyết định số 30/QĐ-TTg) quy định về nguyên tắc, tiêu 
chí và định mức phân bổ chi thường xuyên NSNN năm 2022. 

Điều 13. Đánh giá tình hình thực hiện tạo nguồn cải cách tiền lương 
năm 2023 

Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đánh giá việc thực hiện chính 
sách tạo nguồn chi cải cách tiền lương gắn với sắp xếp lại to chức bộ máy, tinh 
giản biên chế, nâng cao mửc độ tự chủ tài chính của đom vị sự nghiệp công lập 
theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 78/2022/TT-BTC, Nghị định số 
24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của Chính phủ về quy định mức lương cơ sờ đối 
với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và các vãn bản hướng dẫn 
của cấp có thẩm quyền về hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn điều chỉnh mức 
lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viến chức nãm 2023; những khó khăn, 
vướng mắc trong việc trích ỉập tạo nguồn cải cách tiền lương năm 2023. 
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Điều 14. Đánh gỉá thực hỉện nhiệm vụ NSNN của các tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương năm 2023 và 03 năm 2021-2023 

Ngoài các yêu cầu quy định từ Điều 4 đến Điều 13 tại Thông tư này, các 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đánh giá bồ sung một số nội dung sau: 

1. Công tác huy động các nguồn lực tài chính ở địa phương để thực hiện 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, những khó khăn, vướng 
mắc và đề xuất kiến nghị (nếu có). 

2. Đánh giá tình hình thực hiện các chính sách miễn, giảm thu. Trường hợp 
có hụt thu, các địa phương thực hiện theo quy định tại điềm b khoàn 7 Điều 2 
Quyết định số 1506/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng Chính 
phủ về giao dự toán NSNN năm 2023 và khoản 7 Điều 9 Thông tư số 
78/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính. 

3. Khả năng thực hiện dự toán chi ĐTPT năm 2023, theo từng lĩnh vực chi 
(bao gồm cả việc điều chỉnh, bồ sung trong năm theo quy định), chi tiết: nguồn 
NSĐP (chi đầu tư xây dựng cơ bản, chi đầu tư từ nguồn thu tiền sù dụng đắt và 
xồ số kiến thiết, chi đầu tu từ nguồn bội chi NSĐP); nguồn bổ sung có mục tiêu 
từ NSTW cho NSĐP từ nguồn vốn trong nước, nguồn vốn nước ngoài (gồm vốn 
vay và viện trợ không hoàn lại); trong đó tập trung đánh giá các nội dung: 

a) Việc thực hiện các nhiệm vụ chi ĐTPT như hằng năm thuộc phạm vi 
Luật Đầu tư công (không bao gồm Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế -
xã hội theo Nghị quyết số 43/2022/QH15) 

- Việc bố trí dự toán, xử lý nợ đọng xây dựng cơ bàn và thu hồi vốn ứng 
năm 2023; dự kiến số còn lại đến hết năm 2023 (nếu có); kiến nghị xử lý. 

- Tổ chức thực hiện và giải ngân vốn ĐTPT nguồn NSĐP 6 tháng đầu năm 
và đánh giá cà năm 2023. 

- Tình hình giao, tổ chức thực hiện và giải ngân vốn ĐTPT nguồn bồ sung 
có mục tiêu từ NSTW cho địa phương 6 tháng đầu năm, đánh giá cả năm 2023. 

- Bội chi NSĐP năm 2023 và tình hình đầu tư từ nguồn này (nếu có). 

- Số tăng thu, tiết kiệm chi của NSĐP (nếu có). 

- Tình hình phê duyệt, bố trí kinh phí, tồ chức thực hiện và giải ngân vốn 
đầu tư từ các nguồn thu được để lại theo chế độ: nguồn thu phí, thu sự nghiệp 
công được để lại và nguồn thu hợp pháp khác, chi tiết từng lĩnh vực chi. 

- Tinh hình phân bổ, giao dự toán chi NSNN từ nguồn thu tiền sử dụng đất 
để đầu tư các dự án, công trình của địa phương. 

- Tình hình thu, chi, quản lý và sử dụng số thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 
cho ĐTPT của địa phương trong năm 2023. 
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b) Việc thực hiện các nhiệm vụ chi ĐTPT theo Nghị quyết số 
43/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, 
tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội 

Tình hình thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp, bồ sung dự toán, phân bổ, 
tổ chức thực hiện, đánh giá khà năng giải ngân đến 31 tháng 01 năm 2024 đôi với 
các chương trình, dự án, nhiệm vụ thuộc Chương trình và việc bồ sung dự toán, 
giải ngân các chương ưình, dự án, nhiệm vụ không thuộc Chương trình, được đẩy 
nhanh tiến độ; những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và kiến nghị (nếu có). 

c) Tình hình phân bổ, giao dự toán, giải ngân dự toán chi ĐTPT năm 2023 
ngoài phạm vi Luật Đầu tu công (nếu có) 

d) Tình hình chấp hành các quy định về đầu tư công, các Chi thị, Công điện 
của Thủ tướng Chính phủ về lĩnh vực này; 

đ) Kết quả dự kiến đạt được. 

4. Báo cáo tình hình thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương 
ban hành trên địa bàn nám 2023. Các địa phương báo cáo chi tiết số đối tượng 
hưởng (càn cứ đối tượng thực hiện 6 tháng đầu năm 2023 đẽ rà soát, xác định sô 
đối tượng ước thực hiện cả năm 2023), mức hồ trợ, thời gian hưởng đối với từng 
chế độ, chính sách chi an sinh xã hội theo quy định để xác định cụ thể nhu cầu 
kinh phí NSNN hỗ trợ để thực hiện các nhóm chính sách an sinh xã hội do trung 
ương ban hành (tính theo mức lương cơ sờ 1.490.000 đồng/tháng của 6 tháng đầu 
năm 2023 và mức 1.800.000 đồng/tháng từ ngày 01 tháng 7 năm 2023), gồm: 

a) Nhóm chế độ, chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành đã tính 
trong định mức phân bổ chi thường xuyên NSNN năm 2022 theo Quyết định số 
30/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và chế độ, chính sách đã được bố trí 
bố sung tăng thêm ồn định từ dự toán chi thường xuyên NSĐP năm 2023. 

b) Kinh phí thực hiện một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, 
nuôi trồng thủy sản và dịch vụ hải sản trên các vùng biển xa; kinh phí hỗ trợ tiền 
đóng bào hiểm xã hội cho đối tượng tham gia bào hiểm xã hội tự nguyện. 

c) Kinh phí thực hiện ché độ chính sách an sinh xã hội do trung ương ban 
hành chưa bố ừí ồn dịnh trong dự toán chi thường xuyên NSĐP năm 2023 và 
chế độ, chính sách mới ban hành năm 2023 (nếu có). 

Căn cứ quy định tại Quyết định 127/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2022 
của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ NSTW cho NSĐP 
để thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành giai đoạn 
2022-2025, nguồn kinh phí đã bố trí ưong dự toán chi cân đối NSĐP năm 2023 
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để xác định số kinh phí thừa/thiếu so với mức đà bố trí dự toán chi cân đối 
NSĐP năm 2023. 

(Biếu bảo cảo chi tỉết theo mẫu biểu sỗ 0Ỉ đính kèm). 

5. Báo cáo về tình hình thực hiện cải cách tiền lương năm 2023: 

a) Quỹ lương, phụ cấp, trợ cấp ước thực hiện trong năm 2023. 

b) Nhu càu kinh phí tăng thếm đến mức lương cơ sở 1.800.000 
đồng/người/tháng năm 2023. 

c) Nhu cầu kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp y tế cơ sở theo Nghị định số 
05/2023/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2023 của Chính phủ (bao gồm cả nhu 
cầu năm 2022 và năm 2023). 

d) Việc sử dụng nguồn lực của địa phương để thực hiện điều chỉnh mức 
lương cơ sở từ ngày 01 tháng 07 năm 2023, gồm: nguồn tiết kiệm 10% chi 
thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp, đóng góp theo lương, các 
khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) dự toán 
năm 2023 đã được cấp có thẩm quyền giao; 70% tăng thu NSĐP thực hiện năm 
2022 (không kể thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết, thu cổ phần hóa và thoái 
vốn doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý; tiền thuê đất một lần được 
nhà đầu tư ứng trước đề bồi thường, giải phóng mặt bằng và thu từ xử lý tài sản 
công tại cơ quan, tồ chức, đơn vị được cơ quan có thẩm quyền quyết định sử 
dụng để chi đầu tư theo quy định; thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa; phí 
tham quan các khu di tích, di sản thế giới; phí sử dụng công trình kết cấu hạ 
tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu; phí bảo vệ 
môi trường đổi với khai thác khoáng sàn; phí bảo vệ môi trường đối với nước 
thải; thu từ quỹ đất công ích, thu hoa lợi, công sản tại xã và thu tiên cho thuê, 
cho thuê mua, bán nhà thuộc sở hữu nhà nước) so với dự toán năm 2022 Thủ 
tướng Chính phủ giao; số thu được để lại theo chế độ năm 2023; nguồn cải cách 
tiền lương năm 2022 còn dư (nếu có). 

(Biểu bảo cáo chi íiếỉ theo mẫu biểu so 02a đính kèm). 

6. Báo cáo tình hình sử đụng dự phòng NSĐP thực hiện nhiệm vụ an ninh, 
quốc phòng, phòng, chống, khấc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và các nhiệm 
vụ phát sinh đột xuất khác chưa được bố trí dự toán đầu năm. Trong đó, số bố trí 
dự toán đầu năm, số đã sử dụng từ nguồn dự phòng NSĐP, quỹ dự trữ tài chính 
(nếu có) đến ngày 30 tháng 6 năm 2023, số dự kiến sử dụng trong 6 tháng cuối 
năm 2023. 

7. Tình hình thực hiện vay và trả nợ các khoản vay của NSĐP, gồm: 

a) Số dư nợ đầu năm 2023, số dư nợ đến ngày 30 tháng 6 năm 2023, ước 
dư nợ đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023, chi tiết theo nguồn dư nợ (nguồn 
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phát hành trái phiếu chính quyền địa phương; nguồn vay lại vốn vay nước ngoài 
cùa Chính phủ theo từng nhà tài trợ và chương trình, dự án; nguồn tín dụng 
ĐTPT của Nhà nước; vay khác). 

b) Số huy dộng đến thời điểm 30 tháng 6 năm 2023 và ước thực hiện cả 
năm 2023, chi tiết theo mục đích huy động (trả nợ gốc, bù đắp bội chi) và theo 
từng nguồn vốn huy động (nguồn vốn ODA vay về cho vay lại, phát hành trái 
phiếu chính quyền địa phương, các nguồn tài chính hợp pháp khác). 

c) Tình hình thực hiện trà nợ (lãi, phí) đến ngày 30 tháng 6 năm 2023 và 
ước thực hiện cả năm 2023, chi tiết trả nợ lãi, phí các khoản huy động trong 
nước, nguồn vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ chi tiết theo từng 
chương trình, dự án. 

d) Tình hình trả nợ gốc các khoản vay đến ngày 30 tháng 6 năm 2023 và 
ước thực hiện cả năm 2023, chi tiết trả nợ gốc các khoản huy động trong nước, 
trả nợ gốc nguồn vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ chi tiết theo từng 
chương trình, dự án; cụ thể theo từng nguồn trà nợ (vay mới trả nợ cũ, từ nguồn 
bội thu, táng thu, tiết kiệm chi). 

(Biểu bảo cáo chi tiết theo mẫu biểu số 03 đỉnh kèm). 

8. Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã được cấp có thẩm 
quyền ban hành cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù, đánh giá cụ thể 
kết quả triển khai thực hiện cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù tại 
địa phương (kể cả các cơ chế, chính sách địa phương đã ban hành; đánh giá tác 
động đến kết quả thu, chi NSNN trên địa bàn địa phương). 

9. Tình hình thực hiện các kết luận, kiến nghị của cơ quan Kiểm toán nhà 
nước, cơ quan Thanh tra. 

Điều 15. Đánh giá kế hoạch tài chính của các quỹ tài chính nhà nước 
ngoài ngân sách năm 2023 

Các bộ, cơ quan trung ương và các cơ quan, đơn vị ở địa phương được giao 
quản lý các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách báo cáo việc rà soát, cơ cấu 
lại, sáp nhập, dừng hoạt động hoặc giải thề các quỹ hoạt động không hiệu quả, 
không đúng mục đích, trùng lặp về mục tiêu, nhiệm vụ, đối tượng phục vụ hoặc 
không có khả năng độc lập về tài chính, trùng lặp nguồn thu, nhiệm vụ chi với 
NSNN; tồng kết, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch thu - chi và các nhiệm 
vụ được giao 6 tháng và dự kiến cả năm 2023 gắn với hiệu quả hoạt động; các 
khó khăn, vướng mắc phát sinh và kiến nghị giải pháp xử lý. 

Điều 16. Đối vói nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị 
sự nghiệp công lập được để lại không đưa vào cân đoi NSNN 

Đẻ có cơ sở xây dựng dự toán NSNN năm 2024 và kế hoạch tài chính -
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NSNN 03 năm 2024-2026, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đánh giá: 

1. Các khoản thu của các đơn vị sự nghiệp công lập (ngoài nguồn NSNN), 
trên cơ sở đó xác định mức độ tự chủ của từng đơn vị; đánh giá các khoản thu 
phí được để lại theo quy định của pháp luật đối với các cơ quan quàn lý nhà 
nước, đơn vị sự nghiệp công lập. 

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ bố trí từ nguồn thu hợp pháp của các cơ 
quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập được để lại không đưa vào cân đối 
NSNN trong nãm 2023, chi tiết nhiệm vụ chi ĐTPT theo quy định (chi tiết 
nguồn phí và nguồn thu sự nghiệp được để lại, quỹ phát triên hoạt động sự 
nghiệp, nguồn vay và nguồn hợp pháp khác của đơn vị), nhiệm vụ chi thường 
xuyên và theo từng lĩnh vực chi. 

Chương III 

XÂY DỰNG Dự TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024 

Đỉều 17. Yêu cầu 

1. Dự toán NSNN năm 2024 được xây dựng theo đúng quy định của Luật 
NSNN, các văn bản hướng dẫn Luật NSNN và các vãn bản pháp luật khác có 
liên quan phù hợp với Chiến lược phát triền kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 
2021-2030, các kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025, các mục tiêu theo các 
Nghị quyết của Trung ương; các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển một số địa 
phương theo quy định, các vãn bản pháp luật và chỉ đạo của cấp có thẩm quyền 
có liên quan; có đầy đủ cơ sở pháp lý, căn cứ tính toán; phù hợp với đánh giá 
tình hình thực hiện năm 2023 và 03 năm 2021-2023. 

2. Các bộ, cơ quan trung ương quản lý ngành, lĩnh vực khi xây dựng dự 
toán cằn tính tới việc rà soát lồng ghép, bãi bỏ các chế độ, chính sách (nhất là 
các chính sách an sinh xã hội) chồng chéo, trùng lắp, kém hiệu quả; chỉ đề xuất 
ban hành chính sách, đề án, nhiệm vụ mới khi cân đối được nguồn thực hiện; dự 
kiến đầy đủ nhu cầu NSNN theo phân cấp thực hiện các chính sách, chế độ, 
nhiệm vụ mới đã được cấp có thẩm quyền quyết định. Bố trí dự toán đẽ thu hôi 
các khoản ứng trước chi NSNN đến hạn thu hồi trong năm theo quy định tại 
Điều 50 Luật NSNN và Luật Đằu tư công. Không bố trí dự toán chi cho các 
chính sách, chế độ chưa ban hành. 

3. Tặp trung chi đạo, xử lý, giải quyết dứt điểm ngay từ khâu xây dựng dự 
toán những tồn tại, sai phạm trong quản lý tài chính, ngân sách đã được cơ quan 
thanh tra, kiềm toán phát hiện, kiến nghị theo đúng quy định của pháp luật. 
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Điều 18. Xây dựng dự toán thu năm 2024 

1. Nguyên tắc chung 

a) Dự toán thu NSNN năm 2024 phải được xây dựng theo đúng các quy 
định của Luật NSNN, Luật Quản lý thuế và các Luật về thuế, phí, lệ phí và các 
vãn bản pháp luật khác có liên quan, đảm bảo thu đúng, thu đủ các nguồn thu 
của NSNN. 

b) Xây dựng dự toán thu năm 2024 bám sát tinh hình kinh tế - xã hội, tài 
chính trong và ngoài nước, tính toán cụ thể các yếu tố tăng, giảm và dịch chuyển 
nguồn thu do thay đồi chính sách pháp luật về thu, về quản lý thu, nhất là các 
chính sách miễn, giảm thuế, phí, lệ phí và gia hạn thời gian nộp thuế, tiền thuê đất 
hết hiệu lực của năm 2023, việc thực hiện lộ trình cắt giảm, ưu đãi thuế để thực 
hiện cam kết của Chính phủ trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế với các nhà 
đầu tư nước ngoài. 

c) Xây dựng dự toán thu phải gắn với việc quyết liệt thực hiện các biện pháp 
cải cách hành chính, hiện đại hoá công tác quản lý thu; tăng cường công tác quản 
lý, chống thất thu, nhất là chống thất thu thuế trong kinh doanh, chuyển nhượng 
bất động sản; quản lý có hiệu quả các nguồn thu mới phát sinh trong điều kiện 
phát triển kinh tế số, giao dịch điện tử xuyên biên giới; đẩy mạnh thanh tra, kiểm 
tra thuế, chống chuyển giá, trốn thuế, gian lận thuế, quyết liệt xử lý nợ đọng thuế 
và kiểm soát chặt chẽ hoàn thuế. 

d) Phấn đấu dự toán thu nội địa năm 2024 không kể thu tiền sử dụng đất, 
thu xồ số kiến thiết, tiền bán vốn nhà nước tại doanh nghiệp, cổ tức, lợi nhuận 
sau thuế và chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước bình quân cả nước tăng 
khoảng 5-7% so với đánh giá ước thực hiện năm 2023 (đã loại trừ các yếu tố 
tăng, giảm thu do thay đổi chính sách); mức tăng trưởng thu tại từng địa phương 
phù hợp với tăng trưởng kinh tế và nguồn thu phát sinh tại từng địa bàn, trên cơ 
sở tính đến cả yếu tố tăng cường quản lý thu, chống thất thu và thu hồi nợ thuế. 
Dự toán thu từ hoạt động xuất nhập khẩu năm 2024 tăng bình quân khoảng 4­
6% so với đánh giá ước thực hiện năm 2023. 

2. Xây dựng dự toán thu nội địa: 

a) Các địa phương xây dựng dự toán thu nội địa năm 2024 ngoài việc đảm 
bảo các mục tiêu, yêu cầu quy định tại khoản 1 Điều này, phải tồng hợp đầy đủ 
các nguồn thu NSNN phát sinh trên địa bàn và loại trừ các khoản không thuộc 
nguồn thu cân đối NSNN theo chế độ quy định, trên cơ sở đánh giá đầy đủ thực 
tế thực hiện năm 2023, những đặc thù của nãm 2024 và số kiểm tra dự toán thu 
năm 2024 được cơ quan có thẩm quyền thông báo. 
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b) Dự toán thu NSNN năm 2024 phải được xây dựng trên cơ sở hệ thống 
dữ liệu thông tin về đất đai, đối tượng nộp thuế; đàm bảo tính đúng, đủ từng 
khoản thu, sắc thuế, lĩnh vực thu đối với từng địa bàn, chi tiết số thu từ các dự 
án mới đi vào hoạt động có số thu lớn theo các quy định hiện hành về thuế, phí, 
lệ phí và thu khác NSNN; chi tiết theo từng khoản thu phí, lệ phí theo quy định; 
các quy định điều chỉnh chính sách theo lộ trình tiếp tục ảnh hưởng tới số thu 
NSNN năm 2024 và các quy định dự kiến sẽ được sửa đồi, bổ sung, áp dụng 
trong năm 2024. 

c) Toàn bộ số thu từ sử dụng đất quốc phòng, an ninh theo cơ chế thí điểm 
trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh; thu từ sắp xếp lại nhà đất, xử lý 
tài sản công, thu từ cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng có thời hạn quyền 
khai thác tài sản kết cấu hạ tầng; thu NSNN từ giao quản lý, sừ dụng tải sản kết 
cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý theo phương thức không tính thành vốn 
Nhà nước tại doanh nghiệp và số thu từ khai thác quỹ đất, mặt nước (sau khi trừ 
đi các chi phí có liên quan) phải được lập dự toán đầy đủ và thực hiện nộp 
NSNN theo đúng quy định của pháp luật. Thu từ chuyển đồi sờ hữu doanh 
nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, chuyển nhượng vốn nhà nước và chênh 
lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại doanh nghiệp được thực hiện theo 
đúng quy định tại Nghị định số 148/2021/NĐ-CP của Chính phủ. 

d) Dự toán các khoản thu phí, lệ phí (thuộc danh mục quy định của Luật 
Phí và lệ phí) chi tiết theo từng khoản thu theo quy định. 

đ) Dự toán các khoản thu NSNN khác theo quy định của pháp luật có liên 
quan (nếu có). 

e) Đối với khoản thu không tồng hợp vào dự toán thu NSNN của các bộ, cơ 
quan trung ương, địa phương (thu phí, thu dịch vụ sự nghiệp công, học phí, giá 
dịch vụ y tế, các khoản thu hợp pháp khác được để lại cho cơ quan, đơn vị sử 
dụng theo quy định), các cơ quan, đơn vị phái lập dự toán riêng, thuyết minh cơ 
sở tính toán và xây dựng phương án sử dụng gửi cơ quan quản lý cấp trên, báo 
cáo cơ quan tài chính cùng cấp theo quy định. 

3. Xây dựng dự toán thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khau: 

a) Căn cứ vào dự báo táng trưởng kim ngạch của hàng hóa xuất khâu, nhập 
khẩu có thuế trong bối cảnh hội nhập, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, 
chuyền dịch cơ cấu mặt hàng, đặc biệt là các mặt hàng truyền thống có nguồn thu 
chủ lực và các mặt hàng mới phát sinh. 

b) Xét đến các yếu tố tác động như: dự kiến biến động giá trong nước và 
giá thị trưcmg quốc tế của những mặt hàng có sổ thu NSNN lớn; biến động giá 
dầu thô trên thế giới; tỳ giá giữa đồng Việt Nam và đồng tiền của các đối tác 
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thương mại chiến lược; tác động giảm thu từ việc thực hiện lộ trình cắt giảm 
thuế quan theo các Hiệp định thương mại tự do đã ký kết và thực thi cam kết 
trong năm 2024; mức độ thuận lợi hóa thương mại và ảnh hưởng của các hàng 
rào kỹ thuật; quy mô, tiến độ thực hiện của các dự án đầu tư trọng điểm có nhập 
khâu nguyên vật liệu, trang thiết bị; kế hoạch sản xuất của các nhà máy lọc dầu 
trong nước. 

4. Xây dựng dự toán hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định của Luật Thuế 
giá trị gia táng: 

Căn cứ vào tình hình thực tế và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa 
bàn; kế hoạch sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp xuất khẩu, tổng số dự 
án và vốn đầu tư được cấp phép mới, tiến độ đàu tư của các dự án đầu tư đang 
triển khai và dự án đầu tư mới, các dự án đầu tư kết thúc giai đoạn đầu tư và 
chuyển sang giai đoạn hoạt động kinh doanh tại địa bàn để tính đúng, tính đủ, 
kịp thời số hoàn thuế giá trị gia táng dự kiến phát sinh trong năm 2024 theo các 
chính sách, chế độ hiện hành và chế độ chính sách mới có hiệu lực thi hành. Xây 
dựng dự toán sô hoàn thuế giá trị gia tăng gắn liền với yêu cầu tăng cường công 
tác quản lý hoàn thuế, giám sát, kiểm tra, thanh tra sau hoàn thuế giá trị gia tăng 
để đảm bảo đúng phát sinh thực tế, chính sách chế độ. 

5. Dự toán thu NSNN (bao gồm cả thu nội địa và thu từ hoạt động xuất 
nhập khâu) cần dự kiến phần hoàn trả tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp 
thừa làm giảm thu NSNN theo quy định của pháp luật. 

6. Xây dựng dự toán thu viện trợ không hoàn lại: 

Việc xây dựng dự toán thu NSNN năm 2024 đối với nguồn viện trợ không 
hoàn lại của nước ngoài cần căn cứ và bám sát vào tình hình thực hiện dự toán 
NSNN năm 2023 (số dự toán được giao, số vốn tiếp nhận từ nhà tài trợ, số vốn 
thực hiện); văn kiện của Chương trình, dự án, phi dự án hoặc khoản viện trợ đã 
được cấp có thầm quyền Việt Nam phê duyệt; các văn bản về cam kết viện trợ, 
thư viện trợ hoặc văn bản về ý định viện trợ của nhả tài trợ; tiến độ triển khai 
thực tế, khả năng phát sinh và thực hiện mới trong năm, hạn chế tình trạng thiếu 
dự toán dan đên phải trình cấp thẩm quyền bổ sung hoặc thực hiện không hết 
dẫn đên phải hủy dự toán hoặc chuyển nguồn. Quá trình xây dựng dự toán thu 
NSNN đối với vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài cần xác định tính 
chất chi đầu tư và chi thường xuyên, lình vực chi, phân định rõ nguồn vốn thuộc 
NSTW và nguồn NSTW bổ sung có mục tiêu cho địa phương (nếu có). 

Đối với các khoản viện trợ đã tiếp nhận từ năm 2023 chưa có trong dự toán 
được giao, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương lập và tống họp vào dự 
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toán năm 2024 để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, làm cơ sở đê 
thực hiện hạch toán, quyết toán theo quy định. 

Điều 19. Xây dựng dự toán chi NSNN năm 2024 

1. Nguyên tấc xây dựng 

a) Đúng quy định của Luật NSNN, Luật Đầu tư công và quy định của pháp 
luật khác có liên quan; đúng Nghị quyết của ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quyết 
định của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn 
ĐTPT, chi thường xuyên NSNN; đáp ứng yêu cầu cơ cấu lại ngân sách, chủ 
trương sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trong hệ thống chính trị, 
nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động khu vực sự nghiệp công lập theo các 
Nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị. Đảm bảo nguồn lực thực hiện cải cách 
tiền lương, chính sách bảo hiểm xã hội gắn với đấy mạnh sắp xếp tồ chức bộ máy 
gắn với lộ trình tính giảm biên chế theo các Nghị quyết của Trung ương. 

b) Quán triệt nguyên tắc công khai, minh bạch và yêu cầu thực hành tiết 
kiệm chống lãng phí theo Nghị quyết số 74/2022/QH15 ngày 15 tháng 11 năm 
2022 của Quốc hội ngay từ khâu xác định nhiệm vụ, đảm bảo việc thực hiện các 
nhiệm vụ thống nhất từ khâu lập dự toán đến triển khai phân bổ, quản lý, sử 
dụng NSNN. 

c) Sát khả năng thực hiện, hạn chế tối đa việc hủy dự toán và chuyền nguồn 
sang năm sau. Trên cơ sở đánh giá thực hiện năm 2023, các bộ, cơ quan trung 
ương và các địa phương rà soát các nhiệm vụ trùng lắp; nhiệm vụ dở dang tiếp tục 
thực hiện năm 2024; sắp xếp thử tự ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ phát sinh mới 
đã được cấp có thầm quyền phê duyệt theo mức độ cấp thiết, quan trọng và khả 
năng triển khai thực hiện, dự toán NSNN thực hiện phù hợp với khả năng huy 
động, cân đối các nguồn lực (bao gồm cả nguồn hợp pháp khác theo quy định). 

2. Xây dựng dự toán chi ĐTPT: 

a) Dự toán chi ĐTPT nguồn NSNN bao gồm cả nguồn vốn ODA (tách 
riêng vốn vay và vốn viện trợ), vốn vay ưu đãi nước ngoài, vốn viện trợ không 
thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc nguồn thu NSNN, nguồn thu xổ số kiến 
thiết, nguồn thu từ bán vốn nhà nước tại một số doanh nghiệp, nguồn thu tiền sử 
dụng đất được xây dựng theo các quy định của pháp luật và khả năng cân đối 
của NSNN trong nám; phù hợp với các kế hoạch 5 năm đã được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt và các nhiệm vụ chi ĐTPT theo quy định của Luật NSNN, các 
văn bản pháp luật khác có liên quan không thuộc phạm vi của Luật Đầu tư công. 

Đề xuất phương án bố trí vốn theo đúng thứ tự ưu tiên quy định tại Luật Đầu 
tư công, Nghị quyết số 29/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội 
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về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và Nghị quyết số 
973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của ùy ban Thường vụ Quốc hội (Nghị 
quyết số 973/2020/ƯBTVQH14) và Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14 
tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc, tĩêu chí và định mức 
phân bổ vốn đầu tư công nguồn NSNN giai đoạn 2021-2025. Mức bố trí vốn cho 
từng nhiệm vụ phải phù hợp với kế hoạch đau tư công trung hạn giai đoạn 2021­
2025, khả năng thực hiện và giải ngân của từng dự án, bảo đảm phân bồ, giao 
chi tiết cho dự án trước ngày 31 tháng 12 năm 2023, khắc phục tình trạng phân 
bổ vốn manh mún, dàn trải, kém hiệu quả, đảm bảo tiến độ phân bổ, giao kế 
hoạch chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án theo đúng quy định. 

Thực hiện theo đúng quy định của Luật NSNN về tổng mức hỗ trợ vốn 
ĐTPT hằng năm của NSTW cho NSĐP để thực hiện một số chương trình, dự án 
lớn, đặc biệt quan trọng có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của địa 
phương, tối đa không vượt quá 30% tổng chi đầu tư xây dựng cơ bản cùa 
NSTW. 

b) Đối với vốn nước ngoài, việc bố trí kế hoạch phải chi tiết theo nguôn 
vốn vay, vốn viện trợ theo ngành, lĩnh vực; phù hợp với kế hoạch đâu tư công 
trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025, nội dung của Hiệp định, cam kết với 
nhà tài trợ, phù hợp với cơ chế tài chính của dự án và tiến độ thực hiện chương 
trình/dự án, ưu tiên bố trí đủ vốn cho các dự án kết thúc Hiệp định, thỏa thuận 
vay, viện trợ nước ngoài trong năm 2024 và không có khả năng gia hạn. 

Đối với các Hiệp định, thóa thuận, cam kết mới (nếu có) phải đàm bảo 
trong phạm vi 300 nghìn tỷ đong nguồn vốn nước ngoài chi ĐTPT của cả giai 
đoạn 5 năm 2021-2025 đã được phê duyệt. 

c) Căn cứ số đã thu, đã chi ĐTPT từ nguồn quàn lý, sử dụng, sắp xếp lại, 
xử lý nhà, đất thuộc sở hừu nhà nước nhung chưa được quyết toán; số đã nộp 
NSNN các năm trước chưa sử dụng và dự toán thu NSNN từ nguồn quản lý, sử 
dụng, sắp xếp lại, xử Ịý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước năm 2024, các bộ, cơ 
quan trung ương, các cơ quan, đơn vị ở địa phương lập dự toán chi ĐTPT từ 
nguồn thu này theo quy định, trong đó, làm rõ các dự án đã hoàn thành chưa 
được quyết toán do chưa được bố trí dự toán ngân sách; các dự án được phê 
duyệt sừ dụng từ nguồn tiền bán tài sàn trên đất và chuyển nhượng quyền sử 
dụng đất đâ nộp ngân sách nhưng chưa sử dụng; các dự án dự kiến sử dụng 
nguồn thu này phát sinh trong năm 2024; tồng hợp trong dự toán chi ĐTPT của 
bộ, cơ quan trung ương, các cơ quan, đon vị ở địa phương gửi cơ quan Ke hoạch 
và đầu tư và cơ quan Tài chính cùng cấp để tổng hợp dự toán NSNN trình cấp 
có thẳm quyền quyết định. 
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Ngoài ra, các bộ, cơ quan trung ương lập báo cảo riêng giải trình cụ thể về 
việc triển khai phương án quản lý, sử dụng, sắp xếp, xử lý nhà, đất, việc thu, nộp 
ngân sách và chi từ nguồn này đến năm 2023; cùng kế hoạch triển khai phương 
án quản lý, sử dụng, săp xếp, xử lý nhà, đất năm 2024, dự toán số thu, nộp ngân 
sách năm 2024 và chi từ nguồn này theo các nội dung trẽn (Bộ Công an, Bộ 
Quốc phòng, lập riêng nguồn thu, các nhiệm vụ chi theo Nghị quyêt số 
132/2020/QH14, Nghị định số 26/2021/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết số 
132/2020/QH14 và Nghị định 167/2017/NĐ-CP, Nghị đĩnh số 67/2021/NĐ-CP 
sửa đồi Nghị định 167/2017/NĐ-CP); gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tu 
để tổng hợp báo cáo cấp có thẳm quyền theo quy định. 

d) Đối với dự toán chi cấp bù lãi suất tín dụng ưu đãi, phí quản lý 

Căn cứ quy định của pháp luặt về cấp bù lãi suất và phí quản lý và tình hình 
thực hiện các chính sách tín dụng nhà nước năm 2023, dự kiến những thay đồi về 
đối tượng, chính sách, nhiệm vụ; dự kiến tăng trưởng tín dụng, dư nợ cho vay, 
huy động vốn, lãi suất huy động, lãi suất cho vay,... để xây dựng dự toán chi 
NSNN năm 2024 theo quy định của Luật NSNN, Luật Đầu tư công và các văn 
bản hướng dẫn thực hiện. 

đ) Cấp vốn điều lệ cho các ngân hàng chính sách, quỹ tài chính nhà nước 
ngoài ngân sách; vốn hỗ trợ đầu tu cho các đối tượng chính sách khác theo quy 
định của Luật Đầu tư công và văn bản hướng dẫn. ủy thác vốn NSĐP qua Ngân 
hàng Chính sách xã hội đế cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính 
sách khác. 

e) Lập dự toán chi ĐTPT ngoài phạm vi Luật Đầu tư công (kèm thuyết 
minh chi tiết) thực hiện các nội dung, nhiệm vụ theo quy định tại Luật quản lý, 
sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và Nghị 
định só 148/2021/NĐ-CP của Chính phủ, các nhiệm vụ chi NSNN thực hiện các 
cam kết của Chính phủ đối với các nhà đầu tư nước ngoài đã và đang trình cấp 
thẩm quyền trong phạm vi số dự kiến thu ngân sách phát sinh tương ứng. 

g) Đối với nguồn vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, 
đơn vị sự nghiệp công lập dành đề đầu tư ngoài cân đối NSNN 

Lập dự toán các nhiệm vụ ĐTPT theo quy định hiện hành (chi tiết nguồn 
thu phí, thu sự nghiệp được để lại, quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, nguồn 
vay và nguồn hợp pháp khác của đơn vị); gửi cơ quan quản lý cấp trên, tồng hợp 
báo cáo cơ quan đầu tư, tài chính cùng cấp. 

3. Xây dựng kế hoạch và dự toán NSNN đối với nhiệm vụ dự trữ quốc gia: 

Căn cứ quy định của Luật dự trừ quốc gia và các văn bản hướng dẫn thực 
hiện, các bộ, cơ quan trung ương được giao quàn lý hàng dự trữ quốc gia xây 
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dựng kế hoạch và dự toán chi mua hàng dự trữ quốc gia cho năm 2024 phù hợp 
với định hướng mục tiêu phát triền và quy hoạch dự trữ quốc gia trong giai đoạn 
2021-2025, khả năng cân đối NSNN. Thuyết minh chi tiết và phân tích nguyên 
nhân đối với các mặt hàng năm trước chua thực hiện được theo kế hoạch đã được 
phê duyệt; xây dựng ke hoạch năm 2024 bao gồm cả những mặt hàng mua tăng 
và những mặt hàng chưa thực hiện được các năm trước cần thiết tiếp tục mua; lập 
biểu mẫu báo cáo theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 145/2013/TT-BTC ngày 
21 tháng 10 năm 2013 cùa Bộ trường Bộ Tài chính hướng dẫn về kế hoạch dự trữ 
quốc gia và NSNN chi cho dự trừ quốc gia và Điều 28 Thông tư này. 

4. Xây dựng dự toán chi thường xuyên: 

a) Trên cơ sờ Luật NSNN, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các vãn 
bản hướng dẫn, các vãn bản pháp luật có liên quan; các Nghị quyết của Trung 
ương, Bộ Chính trị và Quốc hội; Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính 
Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán NSNN 
nãm 2024; nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên 
NSNN theo Nghị quyết số 01/2021/ƯBTVQH15 của ủy ban Thường vụ Quốc 
hội và Quyết định số 30/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và chính sách, 
chế độ, định mức chi NSNN; các đề án, nhiệm vụ theo phê duyệt của cấp thẩm 
quyền; số kiềm tra dự toán thu, chi ngân sách năm 2024, các bộ, cơ quan trung 
ương và các địa phương xây dựng dự toán chi thường xuyên chi tiết theo từng 
lĩnh vực chi, đàm bảo đáp ứng các nhiệm vụ chính trị quan trọng, thực hiện đầy 
đủ các chính sách, chế độ Nhà nước đã ban hành, nhất là các chính sách chi cho 
con người, chi an sinh xã hội. 

Dự toán chi mua sắm tài sản cơ sở vật chắt theo quy định về tiêu chuẩn, định 
mức vả chế độ quản lý, sử dụng tài sản công hiện hành; kinh phí sửa chừa bảo 
dưỡng, bảo trì cơ sở vật chất theo quy định tại Thông tư số 65/2021/TT-BTC 
ngày 29 tháng 7 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quàn lý, sử 
dụng và quyết toán kinh phí bảo dường, sửa chữa tài sàn công. 

Đối với các nhiệm vụ về cải tạo, nâng cấp, mờ rộng dự án đã đẩu tư xây 
dựng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 6 Luật Đầu tu công và các văn bản 
hướng dẫn (bao gồm cả các nhiệm vụ quy định tại khoản 12 Đĩều 3 Nghị quyết số 
973/2020/ƯBTVQH14 của ùy ban Thường vụ Quốc hội), trừ lĩnh vực quốc 
phòng, an ninh thực hiện theo Nghị định 165/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 
2016 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng NSNN đối với một số hoạt 
động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh và Nghị định số 01/2020/NĐ-CP ngày 
14 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 165/2016/NĐ-CP 
ngày 24 tháng 12 năm 2016. Trường hợp cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chinh 
các chính sách có liên quan, thực hiện theo các quy định được phê duyệt. 
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Đối với kinh phí ượ cấp ưu đãi người có công vói cách mạng dự toán trên cơ 
sở văn bản quy định mức chuẩn trợ cấp năm 2023, quy định tại các Nghị định số 
75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định mức hường 
trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với với cách mạng, Nghị 
định số 131/2021/NĐ-CP ngày 31 thảng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định 
chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và 
các văn bản quy định về diều chỉnh nãm 2023 và đề xuất mức điều chỉnh năm 
2024. Đối với kinh phí chi trả đối tượng hưu do NSNN bảo đàm, dự toán ừên cơ 
sở văn bản quy định điều chỉnh năm 2023, đề xuất mức điều chinh năm 2024, chi 
tiết sự nghiệp bảo đảm xã hội, sự nghiệp y tế. 

b) Dự toán chi thường xuyên năm 2024 nguồn NSNN của cơ quan quản lý 
nhà nước, Đảng, đoàn thể xây dựng gắn với việc triển khai các Kết luận 28-
KL/TW và Kết luận số 40-KL/TW của Bộ Chính trị; trong đó, xác định cụ thể 
các tác động tăng hoặc giảm quỹ lương và chi hoạt động bộ máy nãm 2024 so 
với năm 2023; đảm bảo triệt để tiết kiệm các khoản chi thường xuyên, đặc biệt 
là chi mua sắm tài sản công, đi công tác trong và ngoài nước, sử dụng xe ô tô 
công, tổ chức hội nghị, hội thảo, nghiên cứu, khảo sát, tiết kiệm điện, xăng dầu. 

c) Dự toán chi hoạt động năm 2024 nguồn NSNN của các đơn vị sự nghiệp 
công lập xây dựng trên cơ sở các mục tiêu về đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập 
theo Nghị quyết số 19-NQ/TW, Nghị quyết số 01/2021/ƯBTVQH15, quy định 
tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP và Thông tư số 56/2022/TT-BTC. Trong đó: 

- Không xây dựng dự toán chi thường xuyên NSNN hỗ trợ cho các dịch vụ 
sự nghiệp công đã hoàn thành lộ trình giá, phí từ nãm 2023 trờ về trước hoặc dự 
kiến hoàn thành trong năm 2024. 

- Các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên 
thuộc các bộ, cơ quan trung ương xây dựng dự toán chi NSNN năm 2024 giảm 
tối thiểu 3% chi hỗ trợ trực tiếp từ NSNN so với dự toán năm 2023, giảm biên 
chế sự nghiệp hường lương từ NSNN theo đúng Nghị quyết số 19-NQ/TW; 

- Các đom vị sự nghiệp công lập do NSNN bào đảm chi thường xuyên thuộc 
các bộ, cơ quan trung ương tiếp tục giảm tối thiểu 2% chi trực tiếp từ NSNN so 
với dự toán năm 2023 trừ các dịch vụ công cơ bản, thiết yếu do NSNN đảm bảo. 

d) Đối với dự toán chi thường xuyên không giao tự chủ, các nhiệm vụ đặc 
thù phát sinh không thường xuyên khác: các Bộ, cơ quan trung ương và địa 
phương hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc lặp, tổng hợp dự toán theo 
quy định của pháp luật về NSNN và pháp luặt khác có liên quan. Trong đó lưu 
ý, đối với các nhiệm vụ sửa chữa tài sản cố định không thường xuyên được cấp 
có thẩm quyền phê duyệt; nhiệm vụ mua sắm trang thiết bị, tăng cường cơ sở vật 
chất, tăng cường năng lực; nhiệm vụ thực hiện hoạt động ứng dụng công nghệ 
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thông tin (phát triển công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu; các nền tảng, ứng dụng, 
dịch vụ quốc gia dùng chung; an toàn, an ninh mạng,...), các Bộ, cơ quan trung 
ương và địa phương chi tiết về hồ sơ trình phê duyệt, quyết định phê duyệt, tồng 
kinh phí thực hiện, thời gian thực hiện, tiến độ thực hiện đến nay (nếu có); tính 
chất nguồn vốn và đề xuất việc xừ lý thực hiện gửi các cơ quan tài chính đế tồng 
hợp báo cáo cấp có thầm quyền xem xét, quyết định. 

đ) Chi các hoạt động kinh tế 

Chi các hoạt động kinh tế từ nguồn phí sử dụng đường bộ, càn cứ các tiêu 
chí phân bồ kinh phí theo phê duyệt của cấp thẩm quyền, Bộ Giao thông vận tải 
đề xuất phương án phân bố kinh phí cho các địa phương, gửi Bộ Tài chính cùng 
thời điểm đề xuất dự toán kinh phí NSNN năm 2024, kế hoạch tài chính -
NSNN 03 năm 2024-2026 của Bộ Giao thông vận tải. 

Căn cứ số thu xừ phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao 
thông do ngành Công an thực hiện năm 2022, Bộ Công an đề xuất cụ thể tý lệ 
(%) phân chia giữa NSTW vầ NSĐP và nguyên tấc, tiêu chí phân bổ số bồ sung 
có mục tiêu (kèm thuyết minh chi tiết), tổng hợp cùng báo cáo dự toán NSNN 
năm 2024, kế hoạch 3 năm 2024-2026 ừình Chính phủ, trình các cấp thẩm 
quyền theo quy định. 

e) Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể làm rõ: 

- Số biên chế năm 2024 (nếu có), số biên chế thực có mặt đen thời điềm 01 
tháng 7 năm 2023, số biên chế chưa tuyển theo chỉ tiêu biên chế năm 2024 nêu 
trên. Trường hợp năm 2024 chưa có chỉ tiêu biên chế được phê duyệt, xây dựng 
dự toán năm 2024 theo biên ché giai đoạn 2021-2026 đã được Bộ Chính trị giao 
tạí các Quyết định só 71-QĐ/TW ngày 18 tháng 7 năm 2022 về tồng biên chế 
của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026, số 72-QĐ/TW ngày 18 tháng 7 năm 
2022 về biên chế các cơ quan Đảng, Mặt ưận Tồ quốc, tổ chức chính trị - xã hội 
ở trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy khối trực thuộc trung ương giai 
đoạn 2022-2026, số 73-QĐ/TW ngày 18 tháng 7 năm 2022 về biên chế của các 
bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tồ chức do Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ thành lập, cư quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, các đơn vị 
sự nghiệp, hội quần chúng được Dảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương 
giai đoạn 2022-2026, số 75-QĐ/TW ngày 18 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị 
về biên chế của các Tòa án nhàn dân giai đoạn 2022-2026, số 76-QĐ/TW ngày 
18 tháng 7 năm 2022 về biên ché của ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2022­
2026 và quyết định của cấp có thẩm quyền có liên quan. 

Đồng thời, tiếp tục thực hiện giảm biên chế đối với các trường hợp đến hết 
năm 2023 chưa thực hiện được mục tiêu tại Ket luận số 28-KL/TW của Bộ 
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Chính trị hoặc theo biên chế năm 2023 đối với các trường hợp đã đạt mục tiêu 
tại Kết luận số 28-KL/TW. 

- Xác định Quỹ lương ngạch bặc, các khoản phụ cấp theo lương và các 
khoản đóng góp theo chế độ quy định theo mức lương CO sở 1.800.000 
đồng/tháng (tính đủ 12 tháng) do NSNN đảm bảo: Quỹ tiền lương theo chỉ tiêu 
biên chê được giao năm 2024 xác định như trên, bao gồm quỹ lương của số biên 
chế thực có mặt tính đến thời điểm 01 tháng 7 năm 2023, được xác định trên cơ 
sở mức lương theo ngạch, bậc, chức vụ; các khoản phụ cấp theo lương và các 
khoản đóng góp theo chế độ và quỹ lương của số biên chế chưa tuyển (nhưng vẫn 
trong tồng mức biên chế được giao), tính trên cơ sở lương 1.800.000 đồng/tháng 
và hệ số lương lương bậc 1 của công chức loại Al, các khoản phụ cấp theo lương 
cùng các khoản đóng góp theo quy định; Giàm quỹ tiền lương đốĩ với các trường 
hợp phải tiếp tục tinh giản biên chế. Trường hợp các cơ quan, đơn vị có kế hoạch 
tuyển dụng theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2017 của 
Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất 
sắc, cản bộ khoa học trẻ hoặc tuyển dụng cán bộ, công chức, chuyên gia có kinh 
nghiệm có hệ số hiộn hưởng cao hơn hệ số lương bậc của công chức loại AI theo 
Đê án hoặc kế hoạch được phê duyệt thì xác định quỹ lương tăng thêm của các 
đối tượng theo quy định. 

- Thuyết minh cơ sở xây dựng dự toán các khoản chi đặc thù không thuộc 
các nhiệm vụ đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công, Nghị quyết số 
973/2020/ƯBTVQH14 (cơ sờ pháp lý, nhiệm vụ được giao, nhiệm vụ được cơ 
quan có thẩm quyền phê duyệt, nội dung chi, mức chi, các nội dung liên quan 
khác) nãm 2024 trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả. 

- Các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị 
thuộc phạm vi quản lý lập dự toán kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng, 
hoàn thiện pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật 
theo quy định (trong đó xác định rõ kinh phí bảo đảm xây dựng, hoàn thiện pháp 
luật là kinh phí đầu tư cơ bản cho hạ tầng pháp lý theo Quyết định số 04/QĐ-
TTg ngày 07 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Ke hoạch 
thực hiện Kết luận số 83-KL/TW ngày 29 tháng 7 năm 2020 của Bộ Chính trị về 
tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24 tháng 5 năm 2005 của 
Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật 
Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến nãm 2020) và ưu tiên bố trí trong 
phạm vi dự toán được giao đề đảm bảo thực hiện công tác này. 

g) Cơ quan, đom vị xây dựng (kèm thuyết minh chi tiết), tổng hợp vào dự 
toán ngân sách các nhiệm vụ chi thường xuyên liên quan tới xử lý tài sản công, 
sắp xếp, xử lý nhà đất, chuyển đồi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công 
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lập theo quy định (nếu có). Đối với kinh phí chi thường xuyên để thực hiện các 
nhiệm vụ quy định tại Nghị định số 148/2021/NĐ-CP và Thông tư số 
57/2022/TT-BTC ngày 16 tháng 9 năm 2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn một 
số điều của Nghị định số 148/202Ị/NĐ-CP, tồng hợp vào dự toán chi các hoạt 
động kinh tế cùa NSNN. 

h) Đối với chi thường xuyên các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn 
ODA (bao gồm vốn vay và viện trợ), nguồn vốn vay ưu đãi và viện trợ không 
hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triên chính thức: 

Căn cứ các Hiệp định, thỏa thuận đã và sẽ ký với nhà tài trợ (đối với các 
Hiệp định sẽ ký, chỉ bao gồm nguồn viện trợ), tiến độ thực hiện văn kiện dự án 
hoặc khoản viện trợ, cơ chế tài chính (nếu có) được cấp thầm quyền phê duyệt, 
các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện lập dự toán từng chương 
trình, dự án, Hiệp định, vốn đối ứng (nếu có), chi tiết theo từng nguồn von vay, 
vốn viện trợ nước ngoài, theo lĩnh vực chi, cơ chế giải ngân (thực hiện ghi thu ghi 
chi hoặc giải ngân tho cơ chế tài chính trong nước); đối với các địa phương, phân 
định cụ thể các nguồn vốn này thuộc NSĐP và nguồn NSTW bồ sung có mục tiêu 
cho địa phương. 

Đối với các chương trình, dự án hỗn hợp cả vốn cấp phát từ NSNN và vốn 
cho vay lại (đối với các nhiệm vụ chuyển tiếp), cơ quan được giao quản lý 
chương trình, dự án hướng dẫn lập, tổng hợp dự toán cho từng phần vốn. 

Các chương trình, dự án, do một số bộ, cơ quan trung ương và các địa 
phương cùng tham gia, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương lập dự toán 
chi từ nguồn vốn nước ngoài và thuyết minh cơ sở phân bô gửi Bộ Tài chính, Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền quyết định, đồng gửi cơ 
quan chủ quản chương trình, dự án tổng hợp, theo dõi. 

5. Xây dựng dự toán chi viện trợ cho nước ngoài 

Căn cứ vào cam kết viện trợ của Chính phủ Việt Nam cho Chính phủ nước 
ngoài trong thời kỳ 05 năm giai đoạn 2021-2025 (nếu có), cam kết viện trợ hàng 
năm với các nước nhặn viện trợ, văn kiện dự án được cấp có thâm quyên phê 
duyệt, tình hình thực hiện dự toán, khả năng giái ngân vốn viện trợ của các 
chương trình, dự án năm 2023, các cơ quan được Chính phủ giao chủ trì xây dựng 
kế hoạch vốn viện trợ xây dựng dự toán chi viện trợ cho từng chương trình, dự án 
sử dụng vốn viện trợ, số dự toán tổng hợp cho từng đối tác nhận viện trợ. 

6. Đối với các tố chức chính trị, xã hội - nghề nghiệp, tồ chức xã hội, tổ 
chức xã hội - nghề nghiệp: 

a) Trường hợp được cấp có thẩm quyền giao biên chế: thực hiện khoán 
kinh phí theo số biên chế được cấp có thẩm quyền giao trên cơ sở vận dụng 
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nguyên tắc bố trí chi thường xuyến NSNN lĩnh vực quản lý nhà nước vả thực 
hiện hỗ trợ cho các nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao. 

b) Đối với các hội quẩn chúng khác bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, tự 
quản, tự bảo đảm kinh phí, hoạt động theo điều lệ và tuân thủ pháp luật: NSNN 
hỗ trợ cho các nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao. 

7. Đối với các cơ quan, đơn vị đang áp dụng cơ chế tài chính theo quy định 
tại Điều 5 Luật NSNN hoặc phê duyệt của cơ quan có thấm quyền: 

a) Căn cứ Nghị quyết số 27-NQ/TW, Nghị quyết số 01/2021/UBTVQH15, 
Quyết định số 30/2021/QĐ-TTg và Chi thị 21/CT-TTg ngày 05 tháng 8 năm 
2021 về nâng cao hiệu quả thực hiện và đổi mới cơ chế quản lý tài chính, thu 
nhập gắn với đặc thù của cơ quan quản lý hành chính nhà nước, các cơ quan, 
đơn vị này báo cáo cụ thể tiến độ, nội dung trình các cấp thẩm quyền về các giải 
pháp đảm bảo hiệu quá hoạt động khi thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị 
quyết 27-NQ/TW; báo cáo số tiết kiệm chi thường xuyên trong các năm 2021­
2023; đánh giá đầy đủ nguồn thu - nhiệm vụ chi trong nám 2023 vả dự kiến năm 
2024; lập dự toán các nhiệm vụ chi thường xuyên theo cơ chế được cấp có thẳm 
quyền phê duyệt khi thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27-
NQ/TW (nếu đã được phê duyệt), đánh giá cụ thể các tác động đến thu, chi của 
đom vị, gửi Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo các cấp thẩm quyền cùng thời điểm 
xây dựng dự toán NSNN. 

b) Báo cáo số biên chế được phê duyệt năm 2023, số thực có mặt tại thời 
điềm 01 tháng 7 năm 2023; số lao động hợp đồng (nếu có); số biên chế phê 
duyệt hoặc theo Đe án năm 2024. 

c) Dự kiến quỹ lương mới theo cơ chế được cấp thẩm quyền phê duyệt (nếu 
có) hoặc theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 69/2022/QH15; đồng 
thời báo cảo cụ thể các tác động tăng, giảm so với quỹ lương hiện hành và khả 
năng cân đối từ các nguồn được để lại. 

d) Dự kiến chi thường xuyên các nhiệm vụ không thường xuyên, nhiệm vụ 
có tính chất đặc thù của cơ quan, đơn vị (ngoải nhiệm vụ chi hoạt động bộ máy, 
các nhiệm vụ chi thường xuyên tính theo định mức quy định tại Nghị quyết số 
01/2021/UBTVQH15 và Quyết định số 30/2021/QĐ-TTg), chi tiết tên nhiệm vụ, 
cấp phê duyệt, thời gian thực hiện, tổng mức kinh phí phê duyệt, nguồn kinh phí 
thực hiện, số đã bố trí và số dự kiến bố trí trong năm 2024. 

đ) Mức bố trí dự toán chi ĐTPT năm 2024 thực hiện theo quy định của 
Luật Đầu tư công, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ và khả năng nguồn lực. 

8. Các bộ quản lý ngành, lTnh vực, cùng với việc lặp dự toán chi NSNN 
năm 2024 (phần bộ trực tiếp thực hiện), đồng thời chủ động yêu cầu các bộ, 
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ngành, địa phương có báo cáo đánh giá tình hình, nhu cầu thực hiện các cơ chế, 
chính sách được cấp có thẩm quyền ban hành và có hiệu lực trong năm 2024, 
trên cơ sở đó tổng hợp, xác định tổng nhu cầu kinh phí, kèm theo thuyết minh cụ 
thể căn cứ tính toán. 

9. Xây dựng dự toán chi các chương trình mục tiếu quốc gia vả các chương 
trình, dự án, đề án khác: 

a) Căn cứ Luật NSNN, Luật Đầu tư công, trên cơ sớ các Quyết định phê 
duyệt của Thủ tướng Chính phủ, vãn bản hướng dẫn của cơ quan chức năng, khả 
năng triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021-2023, số kiểm tra được thông báo, 
các bộ, cơ quan trung ương là chủ chương trình chủ trì, phối hợp với các cơ quan, 
đơn vị chủ quàn chương trình, chủ dự án thành phần xây dựng dự toán chi ngân 
sách năm 2024 theo từng bộ, cơ quan trung ương và từng địa phương, chi tiết 
nhiệm vụ chi ĐTPT, chi thường xuyên theo từng lĩnh vực chi, nguồn NSTW, 
NSĐP, nguồn lồng ghép các chương trình, đề án khác, cảc nguồn huy động hợp 
pháp khác (nếu có) gửi Bộ Tài chính, Bộ Ke hoạch và Đầu tư cùng với báo cáo dự 
toán NSNN năm 2024 và kế hoạch 3 nãm 2024-2026 của cơ quan, đơn vị. 

b) Đối với các chương trình, dự án, đề án khác: Các bộ, cơ quan trung ương 
căn cứ quyết định phê duyệt, văn bản hướng dẫn, tình hỉnh triền khai thực hiện 
năm 2023, thực hiện lặp dự toán, tồng hợp chung vào báo cáo dự toán chi thường 
xuyên năm 2024 chi tiết theo từng lĩnh vực chi theo quy định về quàn lý NSNN, 
kèm thuyết minh cụ thể. 

10. Dự toán chi tạo nguồn cải cách tiền lương, điều chỉnh lương hưu, trợ 
cấp bảo hiềm xã hội, trợ cấp hàng tháng (phần NSNN đàm báo), trợ cấp ưu đài 
người có công: 

a) Các bộ, cơ quan trung uơng lập dự toán chi tạo nguồn cải cách tiên 
lương từ tiết kiệm chi thường xuyên và một phần thu sự nghiệp theo quy định 
của Nghị quyết số 27-NQ/TW. 

b) Các cơ quan, đơn vị ở trung ương đang áp dụng cơ che đặc thù lập dự 
toán chi tạo nguồn cải cách tiền lương từ các nguồn thu được sử dụng theo quy 
định. 

c) Các đơn vị sự nghiệp công lập tiếp tục thực hiện các giải pháp lạo nguồn 
cái cách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW, Nghị quyết số 
01/2021/UBTVQH15, Nghị định số 60/2021/NĐ-CP và Thông tư số 
56/2022/TT-BTC. 

d) Các địa phương tổng hợp, báo cáo dự toán chi tạo nguồn thực hiện cải 
cách tiền lương năm 2024 để thực hiện cải cách tiền lương. 
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đ) Đối với kinh phí điều chinh lương hưu, ượ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp 
hàng tháng (phần NSNN đảm bảo), trợ cấp ưu đãi người có công, các bộ, cơ 
quan căn cứ vào nhiệm vụ, chức nãng được giao thực hiện lập dự toán chi theo 
chế độ nhà nước quy định. 

11. Lập dự toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế: 

Việc lập dự toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế nãm 2024 
theo quy định tại Kết luận số 28-KL/TW, Kết luận số 40-KL/TW của Bộ Chính 
trị, các quy định của Chính phủ và văn bàn hướng dẫn thực hiện. 

12. Đối với dự toán chi sự nghiệp từ nguồn thu được để lại theo chế độ: 
Các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương thực hiện lập dự toán chi từ 
nguồn thu được đề lại báo cáo cấp có thẩm quyền theo biếu mẫu quy định tại 
Thông tư 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-
CP, nhưng không tổng hợp vào dự toán chi NSNN của các bộ, cơ quan trung 
ương và các địa phưcmg. 

13. Căn cứ số kiểm tra thu, chi ngân sách năm 2024, các bộ, cơ quan trung 
ương, các địa phương xây dựng dự toán chi chặt chẽ, chi tiết theo từng lĩnh vực 
quy định tại Luật NSNN, từng nhiệm vụ, từng đơn vị sử dụng ngân sách trực 
thuộc; sau khi làm việc với Bộ Tài chính, Bộ Ke hoạch và Đầu tư, các bộ, cơ 
quan trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ động triển khai 
ngay công tác lập phương án phân bổ dự toán ngân sách nãm 2024 của bộ, cơ 
quan, địa phương mình, đề ngay sau khi Quốc hội quyét định, Thủ tướng Chính 
phủ giao dự toán, thực hiện hoàn thiện, trình cấp có thầm quyền quyết định phân 
bổ theo từng lĩnh vực, giao dự toán ngân sảch đến đơn vị sử dụng ngân sách 
đảm bảo trước ngày 31 tháng 12 năm 2023 theo quy định của Luật NSNN. 

Điều 20. Xây dựng kế hoạch tài chính của các quỹ tàỉ chính nhà nước 
ngoài ngân sách 

Trên cơ sở kết quả rà soát, đánh giá các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân 
sách, các bộ, cơ quan trung ương và cơ quan, đơn vị ờ địa phương được giao quản 
lý các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách dự kiến kế hoạch cơ cấu lại, sáp 
nhập, dừng, giải thể các quỹ hoạt động không hiệu quả, chưa theo đủng quy định 
của pháp luật trong năm 2024; lập kế hoạch thu - chi tài chính năm 2024 đối với 
các quỹ tài chính nhà nước ngoải ngân sách còn tiếp tục hoạt động thuộc phạm vi 
quản lý theo quy định của Luật NSNN và quy định của pháp luật có liên quan, gửi 
kèm báo cáo dự toán NSNN năm 2024 của cơ quan, đơn vị mình tới cơ quan tài 
chính cùng cẩp (trong đó, thuyết minh chi tiết về số dư đầu năm; số phát sinh thu 
từ NSNN cấp, từ huy động, tài trợ,... trong nãm; số chi cho các nhiệm vụ trong 
năm; tình hình biến động về vốn điều lệ, nguồn vốn hoạt động của các Quỹ này). 
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Điều 21. Xây dựng dự toán NSĐP 

Ngoài các quy định hướng dẫn chung về công tác lập dự toán NSNN theo 
các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và quy định tại Thông tư này, việc 
lập, xây dựng dự toán NSĐP cần chú ý một số nội dung chủ yếu sau: 

1. Xây dựng dự toán thu ngân sách trên địa bàn: 

Các địa phương xây dựng dự toán trên C0 sở tổng hợp toàn bộ các khoản 
thu từ thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác trên địa bàn theo quy định tại Điều 
7 Luật NSNN và các quy định pháp luật có liên quan. 

ủy ban nhân dân cấp tỉnh chí đạo các cơ quan Tài chính, Thuế, Hải quan, 
phối hợp với các cơ quan liên quan ở địa phương chấp hành nghiêm việc lập dự 
toán thu NSNN và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phù trong việc xây 
dựng dự toán thu NSNN. 

Yêu cầu lập dự toán thu NSNN tích cực, sát thực tế, tồng hợp đầy đủ các 
khoản thu mới phát sinh trên địa bàn để tính đúng, tính đủ nguồn thu ngân sách, 
không dành dư địa đề địa phương giao chỉ tiêu phấn đau thu ngân sách; phân 
tích đánh giá cụ thể những tác động ảnh hưởng đến dự toán thu NSNN năm 
2024 theo từng địa bàn, lĩnh vực thu, khoản thu, sắc thuế, trong đó tập trung 
đánh giá ảnh hưởng nguồn thu do ảnh hưởng của dịch bệnh, thiên tai, tác động 
ngân sách do thực hiện các chính sách gia hạn, miễn, giảm thuế. 

Năm 2024, tiếp tục ồn định tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia và số bồ 
sung cân đối từ NSTW cho NSĐP (nếu có) như năm 2023. Căn cứ tỷ lệ phần 
trăm (%) phân chia các khoản thu phân chia giữa NSTW và NSĐP (phần NSĐP 
được hưởng) đã được Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua dự 
toán năm 2023 để xác định dự toán thu NSĐP được hường năm 2024 của ngân 
sách từng cấp chính quyền địa phương đảm bảo đúng quy định Luật NSNN và 
các văn bản huớng dẫn liên quan. 

2. về xây dựng dự toán chi cân đối NSĐP, ủy ban nhân dân các cấp chủ 
động: 

Xây dựng dự toán chi NSĐP trên cơ sở nguồn thu NSĐP được hưởng theo 
phân cấp tại điểm 1 nêu trên, số bồ sung cân đối từ NSTW cho NSĐP xác định 
bằng số được giao dự toán năm 2023 (nếu có), số bố sung từ NSTW cho NSĐP 
để thực hiện mức lương co sờ 1.800.000 đồng/tháng (nếu có) tính cho cả 12 
tháng năm 2024 sau khi đã sử dụng nguồn cải cách tiền lương theo quy định của 
địa phương, bao gồm các khoản bổ sung có mục tiêu đối với các địa phương 
được thí điếm một số cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết của Quốc hội. 
Căn cứ mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xâ hội cả giai đoạn 2021-2025, 
trong đó bám sát vảo mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 
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của địa phương; ước thực hiện các nhiệm vụ thu - chi ngân sách cùa địa phương 
năm 2023 để xây dựng dự toán chi NSĐP chi tiết từng ITnh vực chi theo quy 
định của Luật NSNN, đảm bảo ưu tiên bố trí đủ dự toán nhu cầu kinh phí thực 
hiện các dự án, nhiệm vụ đã cam kết, chế độ chính sách đã ban hành. 

Đồng thời thực hiện những nội dung chủ yếu sau: 

a) Bố trí dự toán chi tạo nguồn cái cách tiền lương theo Nghị quyết số 27-
NQ/TW và các văn bản hướng dẫn theo quy định (nếu có). 

b) về xây dựng dự toán chi ĐTPT nguồn cân đối NSĐP 

- Căn cứ quy định của Luật Đầu tư công; Nghị quyết số 
973/2020/UBTVQH14 của ủy ban Thường vự Quốc hội; xây dựng dự toán chi 
ĐTPT năm 2024, chi tiết nguồn cân đối NSĐP (gồm chi đầu tư xây dựng cơ bán 
tập trung trong nước, chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất, chi đầu tư từ 
nguồn thu xồ số kiến thiết, chi đàu tư từ nguồn bội chi NSĐP (nếu có); dự toán 
chi các dự án sử dụng nguồn vốn nước ngoài (vốn vay, vốn viện trợ), trên cơ sở 
đó bố trí đủ vốn đối ứng thuộc trách nhiệm của địa phương. 

- Bố trí kinh phí để thanh toán đầy đủ, kịp thời các khoản nợ vay của NSĐP 
phải trả khi đến hạn. Bố trí đủ vốn triến khai các dự án liên kết vùng, quan trọng 
có tác động lan tòa mà địa phương đã cam kết bố trí vốn đối ứng theo quy định. 

- Bố trí dự toán chi ĐTPT từ nguồn thu tiền sử dụng đất, trong đó ưu tiên 
để đầu tư các công trình kết cấu hạ tằng kinh tế - xã hội, Chương trình mục tiêu 
quốc gia Xây dựng nông thôn mới. 

- Đối với nguồn thu xồ số kiến thiết: Các địa phương dự toán sát nguồn thu 
xổ số kiến thiết (bao gồm cả số thu được phân chia từ hoạt động xổ số điện toán) 
và tiếp tục sứ dụng toàn bộ nguồn thu từ xồ số kiến thiết cho ĐTPT, trong đó ưu 
tiên đề đau tư cho lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề (bao gồm cả đầu tư mua 
sắm thiết bị dạy học phục vụ chương trình đổi mới sách giáo khoa giáo dục phổ 
thông) vả lĩnh vực y tế; phần còn lại ưu tiên bố trí thực hiện các nhiệm vụ ĐTPT 
quan trọng, cấp bách thuộc đối tượng đầu tư của NSĐP, Chương trình mục tiêu 
quốc gia Xây dựng nông thôn mới. 

- Đối với sứ dụng tiền thu vé tham gia chơi casino: Các địa phương được 
cơ quan có thầm quyền thí điềm cho phép người Việt Nam chơi tại điểm kinh 
doanh casino, sử dụng nguồn thu từ tiền vé tham gia chơi tại điểm kinh doanh 
casino đề chi ĐTPT cho các mục tiêu phúc lợi xâ hội, phục vụ cộng đồng, đảm 
báo an ninh, trật tự xâ hội, trong đó bố trí tối thiểu 60% cho các lĩnh vực giáo 
dục, đào tạo, dạy nghề và y tế theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Thông tư số 
102/2017/TT-BTC ngày 05 tháng 10 nãm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một 
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số điều quy định tại Nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2017 
của Chính phủ về kinh doanh Casino. 

c) Chi trả nợ lâi, phí và chi phí khác: Xây dựng dự toán thành một mục chi 
riêng trong chi cân đối NSĐP, đảm bảo chi trả đầy đủ, kịp thời các khoản nợ đến 
hạn; kèm theo thuyết minh mức chi trả chi tiết theo từng nguồn vốn vay (nếu 
có), gồm: nguồn vay nước ngoài Chính phủ vay về cho địa phương vay lại, tín 
dụng phát triển, phát hành trái phiếu chính quyền địa phương. 

d) Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính của địa phương: xác định bằng số được 
giao trong dự toán năm 2023. 

đ) Dự phòng NSĐP bố trí theo đúng quy định của Luật NSNN (từ 2-4% 
tong chí cân đối NSĐP - không bao gồm số bổ sung có mục tiêu từ NSTW để 
thực hiện các chương trình, dự án, nhiệm vụ, các chính sách an sinh xã hội do 
Trung ương ban hành và số bội chi NSĐP). 

e) về xây dựng dự toán chi thường xuyên của NSĐP 

Phần còn lại của dự toán NSĐP (sau khi đã bố trí chi ĐTPT nguồn cân đối 
NSĐP; chi trả nợ lãi, phí và chi phí khác; bồ sung quỹ dự trữ tài chính; dự 
phòng NSĐP) bố trí chi thường xuyẽn của NSĐP. Các địa phương thực hiện 
giảm dự toán đối với các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp trên cơ sờ tinh 
gián biên che, sap xếp lại bộ máy, đổi mới đon vị sự nghiệp công lập năm 2024 
được xác định cãn cứ vào kết quả thực hiện lũy kế đến năm 2023, mục tiêu Nghị 
quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW và Nghị định số 60/2021/NĐ-
CP, riêng mức giảm biên chế được xác định theo quyết định giao biên chế cùa 
cấp thẳm quyền (nếu có). 

3. về xây dựng dự toán số bồ sung cỏ mục tiêu tù NSTW cho NSĐP để 
thực hiện các chính sách an sinh xã hội do trung ương ban hành 

Các địa phương xây dựng dự toán số bồ sung có mục tiêu từ NSTW cho 
NSĐP để thực hiện các chính sách an sinh xã hội do trung ương ban hành năm 
2024; cách thức tương tự như hướng dẫn tại điểm 4, Điều 14 Thông tư này, 
trong đó xác định kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách theo mức lương cư 
sở 1.800.000 đong/tháng cho cả 12 tháng năm 2024. Đối với từng chính sách, đề 
nghị thuyết minh chi tiết cơ sở xác định đối tượng, nhu cầu kinh phí (đối tượng 
xây dựng dự toán năm 2024 được xác định trên cơ sở số đối tượng ước thực hiện 
năm 2023, đã tính tới các yếu tố dự kiến phát sinh tăng/giảm đối tượng trong 
năm 2024). Mau biểu xây dựng dự toán chi từng chính sách năm 2024 tương tự 
như năm 2023. 
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4. về xây dựng dự toán liên quan đến việc điều chỉnh mức lương cơ sở 

Năm 2024, tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn cải cách tiền lương để điều 
chinh mức lương cơ sở làng thêm theo quy định. Trong đó: Các địa phương tiếp 
tục thực hiện cơ chế tiết kiệm 10% chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, 
phụ cắp theo lương, các khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con 
người theo chế độ); nguồn tăng thu NSĐP (khỏng kể thu tiền sử dựng đất, xổ số 
kiến thiết, thu cổ phan hóa và thoái vốn doanh nghiệp nhà nước do địa phương 
quản lý; tiền thuê đất một lần được nhà đầu tư ứng trước để bồi thường, giải 
phóng mặt bằng và thu từ xử lý tài sản công tại cơ quan, tồ chức, đơn vị được ca 
quan có thẩm quyền quyết định sử dụng để chi đầu tư theo quy định; thu tiền 
bảo vệ và phát triển đất trồng lúa; phí tham quan các khu di tích, di sản the giới; 
phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng 
trong khu vực cửa khau; phí bảo vệ môi trường đoi với khai thác khoáng sản; 
phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; thu tù quỹ đất công ích, thu hoa lợi, 
công sản tại xã và thu tiền cho thuê, cho thuê mua, bán nhà thuộc sở hừu nhà 
nước), bao gồm 70% tăng thu thực hiện năm 2023 so dự toán năm 2023, 50% 
tăng thu dự toán năm 2024 so với dự toán năm 2023 được Thủ tướng Chính phủ 
giao; phần kinh phí dành ra từ giảm chi hỗ trợ hoạt động thuờng xuyên trong 
lĩnh vực hành chính và hỗ trợ các đơn vị sự nghiệp công lập theo phương án đề 
xuất của địa phương quy định tại Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính 
phủ; nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2023 còn du; so thu được đe lại 
theo chế độ năm 2024. 

(Biếu bảo cáo chi tiết theo mẫu biêu so 02b đính kèm) 

5. Xây dựng dự toán số bội chi/bội thu, kế hoạch vay, trả nợ gốc và trả nợ 
lãi, phí của NSĐP theo quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn. 

Chư<mg IV 

LẬP KÉ HOẠCH TÀI CHỈNH - NSNN 03 NĂM 2024-2026 VÀ ĐÁNH GIÁ 
KHẢ NĂNG THựC HIỆN KÉ HOẠCH 05 NĂM GIAI ĐOẠN 2021-2025 

Điều 22. Căn cứ, yêu cầu lập kế hoạch 

Thực hiện quy định tại Luật NSNN, Nghị định số 45/2017/NĐ-CP của 
Chính phủ quy định chi tiết lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính -
NSNN 03 năm và Thông tư số 69/2017/TT-BTC ngày 7 tháng 7 năm 2017 của 
Bộ Tài chính hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tải chính -
NSNN 03 năm (Thông tư số 69/2017/TT-BTC), các Luật về thuế, quản lý thuế, 
Luật phí, lệ phí, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý nợ công, Luật quản lý tài sản 



công, các vãn bản pháp luật có liên quan; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 
năm 2021-2030, các kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025; các Nghị quyết Trung 
ương Khóa XII về tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, đồi mới các đơn vị sự 
nghiệp công lập và các Nghị quyết về cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội...; 
nguyên tắc, tiêu chí, định mức chi ĐTPT giai đoạn 2021-2025 và nguyên tẳc, tiêu 
chí, định mức chi thường xuyên nãm 2022; căn cứ kế hoạch tàỉ chính - NSNN 03 
năm 2023-2025 đã được rà soát, cập nhật vào thời điểm 3 ] tháng 3 năm 2023; căn 
cứ các thỏa thuận, hiệp định vay nợ, viện trợ nguồn vốn nước ngoài đã và sẽ được 
ký kết, triển khai trong các năm 2024-2026; quy định về thời kỳ ôn định NSNN; 
căn cứ các trần chi tiêu giai đoạn 2025-2026 do cơ quan tài chính, kế hoạch và 
đầu tư thông báo và dự toán ngân sách năm 2024 lập theo quy định tại Chương III 
Thông tư này, các bộ, cơ quan, đơn vị ở trung ương và đơn vị cấp tỉnh xây dựng 
kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2024-2026 theo quy định, trong đỏ lưu ý: 

1. Giai đoạn 2024-2026 có 02 năm thực hĩện thuộc kế hoạch 5 năm giai đoạn 
2021-2025 và 1 năm (2026) thuộc kế hoạch 5 nãm giai đoạn 2026-2030. Theo đó, 
việc xây dựng dự kiến 02 năm 2024-2025 thực hiện quy định tại Thông tư này và 
mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong kế hoạch 5 năm giai doạn 2021-2025; đối với 
nãm 2026 được giả định là năm tiếp tục thực hiện các cơ chế, chính sách hiện 
hành của giai đoạn 2021-2025 và các cơ chế, chính sách mới nếu đã xác định 
được. 

2. Trường hợp nhu cầu chi của các bộ, cơ quan trung ương và đơn vị cấp 
tính trong các nãm 2024-2026 tăng hoặc giảm lớn so với dự toán (bao gồm cả 
dự toán bổ sung trong nãm) và ước thực hiện chi năm 2023, lớn hơn khả năng 
nguồn lực tài chính - NSNN mà cơ quan tài chính, đầu tư đã cập nhật, thông bảo 
cho 03 năm 2024-2026; các bộ, cơ quan trung ương, đơn vị cắp tỉnh có thuyết 
minh, giải trình, có các giải pháp huy động thêm các nguồn lực tài chính ngoải 
ngân sách, đàm bảo các nhu cầu chi phải cân đối được nguồn lực thực hiện. 

3. Dự toán chi năm 2024-2026 xây dựng với mức lương cơ sở 1.800.000 
đồng/tháng. Cãn cứ quyết định của cấp có thẩm quyền về phương án thực hiện 
cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 
của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cài cách chính 
sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và 
người lao động trong doanh nghiệp, Bộ Tài chính sẽ hướng dẫn sau. 

Điều 23. Lập kế hoạch thu NSNN 

1. Kế hoạch thu NSNN 03 năm 2024-2026 được lập theo yêu cầu quy định 
tại Điều 22 Thông tư này, đồng thời: 

a) Căn cứ khà năng phát triển kinh te cả nước, từng ngành nghề, lĩnh vực và 
địa phương trong 2024-2026 phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 
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10 năm 2021-2030, các kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025; các yếu tố thay 
đổi về năng lực đầu tu, năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, cải thiện môi 
trường kinh doanh, hỗ trợ, phát triển sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp và 
hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu của từng năm; các yếu tô tác động của 
quá trình hội nhập quốc tế và thay đồi chính sách của các nước trên thế giới như 
thuế tối thiểu toàn cầu. 

b) Các yếu tố dự kiến làm tăng, giảm, dịch chuyền nguồn thu do điều chinh 
chính sách thu, bồ sung mở rộng cơ sở tính thuế, tăng cường quản lý thu theo 
Nghị quyết số 07-NQ/TW; Nghị quyết số số 23/2021/QH15 về Kế hoạch tài 
chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021 - 2025; triền khai các 
văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14; thực hiện lộ 
trình cắt giảm thuế quan theo cam kết hội nhập; một số chính sách thuế thu nhập 
doanh nghiệp nhàm hồ trợ, phát triền doanh nghiệp; động viên từ khu vực kinh 
tế phi chính thức. 

c) Tác động thu ngân sách từ việc điều chỉnh giá, phí các dịch vụ sự nghiệp 
công theo lộ trình kết cấu đủ chi phí vào giá dịch vụ sự nghiệp công quy định 
của pháp luật. 

Giai đoạn 2025-2026, phẩn đấu tốc độ tăng thu nội địa (không kế thu tiền sử 
dụng đất, thu xổ số kiến thiết, tiền bán vốn nhà nước tại doanh nghiệp, cố tức, lợi 
nhuận sau thuế và chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước) và tốc độ tăng 
thu từ hoạt động xuất nhập khẩu không thấp hơn mức tăng các khoản thu này năm 
2024 quy định tại điểm d khoản 1 Điều 18 Thông tư này. Mức tăng thu cụ thể của 
từng địa phương có thể cao hơn hoặc thấp hơn, tùy theo điều kiện, đặc điềm và 
phù hợp với tốc độ táng trưởng kinh tế trên địa bàn của từng địa phương. 

2. Dự toán các khoản thu phí, lệ phí các năm 2024-2026 tích cực, chi tiết 
theo từng khoản thu phí, lệ phí theo quy định (số thu, số nộp NSNN) và chi tồng 
hợp vào dự toán thu NSNN phần phí, lệ phí nộp NSNN. 

3. Đối với các khoản thu được để lại, học phí, giá dịch vụ y tế, thu dịch vụ 
sự nghiệp công không thuộc danh mục phí và lệ phí, các khoản thu chuyển sang 
cơ chế giá dịch vụ: thực hiện lập kế hoạch thu riêng theo quy định và xây dựng 
phương án sử dụng để gửi cơ quan có thẩm quyền giám sát và tiếp tục thực hiện 
cơ chế tạo nguồn tù khoản thu này để cải cách tiền lương theo quy định; gửi cơ 
quan tài chính cùng cấp theo quy định. 

Điều 24. Lập kế hoạch chi NSNN 03 năm 2024-2026 của các bộ, cơ 
quan trung ương và cơ quan, đơn vị ở cấp tỉnh 

1. Kế hoạch chi NSNN 03 năm 2024-2026 của các bộ, cơ quan trung ương 
và cơ quan, đơn vị ở cấp tỉnh được lập theo yêu cầu quy định tại Điều 22 Thông 
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tư này; dự toán nãm 2024 được lập ờ Chương I I I  Thông tư này; trong đó thuyết 
minh cụ thể các mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình, đề án, dự án (ke cả chương 
trình mục tiêu quốc gia), chính sách, chế độ đã hết thời gian thực hiện/mới được 
cấp thẩm quyền phê duyệt, đặc biệt lưu ý việc triển khai các Nghị quyết số 18-
NQ/TW, Nghị quyết so 19-NQ/TW, Ket luận số 28-KL/TW, Kết luận số 40-
KL/TW và tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lưcmg theo Nghị quyết số 27-
NỌ/TW, Nghị định số 60/2021/NĐ-CP và Thông tư số 56/2022/TT-BTC. 

2. Trong quá trình xây dựng dự toán chi NSNN năm 2024, các bộ, cơ quan 
trung ương và cơ quan, đơn vị ở cấp tỉnh đồng thời xác định chi tiết chi tiêu cơ 
sở, chi tiêu mới của bộ, cơ quan, đơn vị mình nám dự toán 2024 theo quy định 
tại Điều 5 và Điều 6 Thông tư số 69/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính để làm căn 
cứ xác định chi tiêu cơ sở, chi tiêu mới và tồng hợp nhu cầu chi ĐTPT, nhu cằu 
chi bảo dường, vận hành trong kế hoạch chỉ năm 2024-2026. 

3. Đối với các bộ, cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực đồng thời với việc lặp 
kế hoạch thu, chi NSNN từng năm của giai đoạn 2024-2026 (phần bộ, cơ quan 
trực tiếp thực hiện), cần tính toán xác định tồng nhu cầu kính phí thực hiện các 
cơ chế, chính sách, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền ban hành từng năm của 
giai đoạn 2024-2026 trên phạm vi cả nước, kèm theo thuyết minh cụ thề căn cứ 
tính toán. 

Điều 25. Lập kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2024-2026 của các 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

Bên cạnh các nội dung có liên quan về công tác lặp kế hoạch thu, chi 
NSNN 03 năm 2024-2026 quy định tại Điều 23, Điều 24 Thông tư này, việc lập 
kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2024-2026 cùa các tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương còn phải chú ý một số nội dung sau: 

1. ủy ban nhân dân cấp tình chỉ đạo Sở Ke hoạch và Đầu tư dự báo tình 
hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn địa phương nãm 2024-2026, gửi Sở 
Tài chính để làm căn cứ lập kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2024-2026. 

2. Căn cứ số thu được giao, phạm vi thu NSNN theo quy định của Luật 
NSNN và các văn bản hướng dẫn, dự toán thu NSNN trên địa bàn địa phương 
năm 2024 được lập ờ Chương III Thông tư này, ủy ban nhân dân cấp tỉnh chi 
đạo Sờ Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục Thuế, Cục Hải quan địa phương và 
các cơ quan khác có liên quan ở địa phương lập kế hoạch thu NSNN năm 2024­
2026, trong đó: 

a) Phân tích, đánh giá cụ thể nhừng tác động tăng, giảm, dịch chuyên nguồn 
thu do điều chỉnh chính sách thu gắn với mục tiêu phục hồi, phát triền kinh tế -
xã hội; đánh giá ảnh hưởng nguồn thu do ảnh hưởng của dịch bệnh, thiên tai; 
thực hiện các kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025, các văn bản huớng dẫn Luật 
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Quản lý thuế số 38/2019/QH14; thực hiện lộ trình cắt giảm thuế quan theo cam 
kết hội nhập; dự kiến triển khai các chính sách thu mới quy định tại Nghị quyết 
số 07-NQ/TW; yêu cầu chống thất thu, xử lý thu hồi nợ đọng, chống chuyển giá, 
chống gian lặn thuế. 

b) Đối với nguồn thu phí, lệ phí, việc lập dự toán thực hiện theo quy định 
hiện hành; tồng hợp vào dự toán thu NSNN phần thu phí nộp NSNN năm 2024­
2026; lập kế hoạch riêng nguồn thu được để lại, thu học phí, giá dịch vụ y te, giá 
dịch vụ sự nghiệp công và các khoản thu khác (không có trong danh mục phí) để 
quản lý, giám sát và tạo nguồn cải cách tiền lương đối với các đối tượng này. 

3. Trên cơ sở dự kiến nguồn thu trên địa bàn, nguồn thu của địa phương 
theo chế độ phân cấp được cấp có thẩm quyền quyết định, dự kiến số bố sung từ 
NSTW cho NSĐP do cơ quan có thẩm quyền thông báo trong 03 năm 2024­
2026; ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính chù trì, phối hợp với Sở 
KÌ hoạch và Đầu tư, ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan có liên quan 
khác ở địa phương lặp kế hoạch chi NSĐP năm 2024-2026, đảm bào ưu tiên bố 
trí đủ kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ đã được ban hành và 
cam kết chi (bao gồm cả chính sách đặc thù do Hội đồng nhân dân cấp tinh 
quyết định); xác định nhu cầu bổ sung có mục tiêu từ NSTW đối với các chế độ, 
chính sách của trung ucmg cho từng năm của giai đoạn 2024-2026; đối với các 
nhiệm vụ chi mói của địa phương trong từng năm của giai đoạn 2024-2026, bố 
trí theo thứ tự ưu tiên dề thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội trọng 
tâm của địa phương, trong phạm vi khả năng nguồn lực từng năm 2024-2026. 

4. Lập kế hoạch nguồn thực hiện cải cách tiền lương: Thực hiện theo quy 
định tại khoản 10 Điều 19 Thông tư này. 

5. Việc lập kế hoạch số bội chi/bội thu, vay vả trá nợ của NSĐP các năm 
2024-2026 thực hiện theo quy định Luật NSNN, Nghị định số 45/2017/NĐ-
CP của Chính phủ và Thông tư số 69/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn 
lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm, đảm bảo 
mức dư nợ vay cùa địa phương vào thời điểm cuối từng năm không vượt giới hạn 
theo quy định (trong đỏ làm rõ các nguồn: ODA vay về cho vay lại, phát hành trái 
phiếu chính quyền địa phương, các nguồn tài chính hợp pháp khác). 

Điều 26. Đánh giá khả năng thực hiện kế hoạch 05 năm giai đoạn 2021­
2025 

Trên cơ sở ước thực hỉện 03 năm 2021-2023, dự toán năm 2024 và ke 
hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2024-2026, các bộ, ngành, địa phương đánh giá 
thực hiện kế hoạch 05 năm giai đoạn 2021-2025, trong đó bao gồm các chương 
trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án theo giai đoạn được cấp có 
thẩm quyền phê duyệt, các nhiệm vụ đầu tư công trung hạn; xác định những 
thuận lợi, khó khăn và kiến nghị, đề xuất (nếu có). 
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Chưong V 
Tỏ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 27. Trách nhiệm của các bộ, cơ quan trung ưoiìg và các địa 
phưong 

Trách nhiệm của các bộ, cơ quan trung ương và ủy ban nhân dân các tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương thực hiện theo quy định của Luật NSNN và các 
văn bản hướng dẫn thực hiện Luật, quy định tại Nghị định số 45/2017/NĐ-CP 
ngày 21 tháng 4 năm 2017 cùa Chính phủ và Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 10 tháng 
6 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ. 

Điều 28. về bỉểu mẫu lập và báo cáo dự toán NSNN năm 2024 và kế 
hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2024-2026 

1. Đối với dự toán năm 2024: 

a) Áp dụng mẫu biểu quy định tại Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 
tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 
một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP (trong đó lun ý, các lĩnh vực sự 
nghiệp áp dụng mẫu biểu số 12.1 đến 12.5) và các mẫu biểu số 01, số 02a, so 
02b, số 03 ban hành kèm theo Thông tư này. 

b) Đối với các cơ quan, đơn vị thực hiện cơ chế tài chính đặc thù ngoài áp 
dụng chung theo điểm a, khoản 1 Điều này, còn áp dụng mẫu biểu theo quy định 
tại các vãn bản hướng dẫn riêng (nếu có). 

2. Đối với dự toán thu, chi NSNN từ sắp xếp lại, xử lý nhà đất được lập chi 
tiết theo các mẫu biểu số 04, 05 ban hành kèm theo Thông tư này. 

3. Đối với kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2024-2026: áp dụng các mẫu 
biểu từ số 01 đến số 06 và mẫu biểu từ số 13 đến số 19 ban hành kèm theo 
Thông tư số 69/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn lập kế hoạch tài 
chính 05 năm và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm. 

Điều 29. Điều khoản thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kề từ ngày 31 tháng 8 năm 2023 và áp 
dụng cho quá trình xây dựng dự toán NSNN năm 2024 và kế hoạch tài chính -
NSNN năm 2024-2026. Nội dung, quy trình và thời gian lập dự toán NSNN năm 
2024, kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2024-2026 được thực hiện theo quy 
định của Luật NSNN, các văn bản hướng dẫn thực hiện Luặt và hướng dẫn tại 
Thông tư này. 
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2. Trong quá trình xây dựng dự toán NSNN năm 2024 và kế hoạch tài chính 
- NSNN 03 năm 2024-2026, nếu có nhừng chính sách chế độ mới ban hành, Bộ 
Tài chính sẽ có thông báo hướng dẫn bô sung; nếu plìát sinh vướng mắc trong 
công tác tồ chức thực hiện, các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương, tập đoàn 
kinh tế, tông công ty nhà nước phản ánh về Bộ Tài chính đề kịp thời xừ lý./. 

Nơi nhận: 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Văn phòng Trung ương Đàng và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Ọuốc hội; 
- Vân phòng Chủ tịch nước; 
- Văn phòng Tổng bí thư; 
- Kiểm toán nhà nước; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; 
- Viện Kiêm sát, Tòa án nhân dân tối cao; 
- Học viện Chinh trị Quốc gia Hồ Chí Minh; 
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 
- Cơ quan Trung ương cùa các đoàn thể; 
- HĐND, UBND các tinh, TP trực thuộc TW; 
- Sờ Tài chính, Cục Thuế, Cục Hải quan, KBNN các tinh, 
thành phố trực thuộc Trung ương; 
- Các Tập đoàn kinh tế, Tỏng công ty Nhà nước; 
- Cục Kiểm tra văn bản - ttộ Tư pháp; 
- Công báo; Website: Chính phủ, Bộ Tài chính; 
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT, Vụ NSNNề (35lb)-^w* 

KT. Bộ TRƯỚNG 
THỦ TRƯỞNG 

Thành Hung 
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«jnh lửVMỈÍVSO-C"? •{*< OW»ỉe cu I 
Chỉnh phú 
HỈ 7Ọ <»i* ềf ra ỉVji« 

't*Ậ TỢ fịi» ếfỉ 
H$ ?0 <iiii >iff> <i*y lcp 
in* *&•(. c* pki h* lfc> học ti* lưiur+t lịl 
ịlhce TMnc UN lỊCh ti liMIVnn 
»ÕÌ>0T-ll-DT«*H-.ỊT(jf.íjr3l.'lV»l J 

'íli tr^ học bòoẬ w» nj: l»CTLt ía to 
MỈ trợ nt ph«oe# uin j4 4jnj f^c 4p 01 
txl np^Tvr^rm học 
Kinh phi h4irf k«c Iiiih PTTH >un| ĐKKK iImo 

;*m «ai> <Ấ ii^-Mit^ocr ti} IKV^ỈOI* 
,cioifatifỊSỊ__ . ỉlo uy l*jr» ềc 
ỉtí up l^t* m># Ợ 

Uo Tnrưnj Pllỉĩ MP m 4wị tí. 1« 
làudc :t*Siị _ • 
HÌBí L«íipw ứ Ihttnlti n 

Kiah f*ấ kỉ lr(r<kl phl hot di »*1 "inh >rffl 1 

TT| n|»j ll,l)'»l J{ó« n>ilư«^0<lnhplM 
k!M pối bỉ 1T9 tUU tMh nội tni díi y« h* 

• tinh. «tah tUa 1« <ầO 4ÌBtẻ Irvc «lf 
|0««<| đhầ 4 5V»ISV0 n« «t»? 
tẩế TlMèlirtX cnlnh phú 

'HÙ Uq hflC kiait<hu*i uch 
• IUC*Ui»ní co t^ihầ** 
• w% l»on|c« tẠiKánji 
• w%'.IWH <« t&Tt-tn* 
líé w 1 lín II tn6ỉ oa đi duÀt lâ 

'oUa. uin í. Ui r^1 t|Sir. 4* >o< HS >u«| ĐBkK 
300hjM»>\ấfl I *'• n^ỷuA pÀi Tcl c 1(JỈ ị 

Tre*t ài 
Kinh 

phlílbA 
tri 1r*wrf 
đinh m*t 
«hlHSOf 
Um Mt 

Nfiu <ie 
Unh phl 
Mất** 
tt>t 

Tjl<ư 
I ỢBti 

1ỈT/QO-
n» 

Uan pM R(in tich 
BU nư* 41 Ti his 

Biỉu mỉu tỉ 01 

*r /a'wV 

1« |Ky< U^n ilai J0U 0«lDÌn aim }0Ỉ4 

,NSTWbi VM>r4i» 
tun| I his 

siti. \ 
ixrt 

Min 
ư Irự 

kinh phl 
\S\N ílxrc 
h^tKkMk 

iKh 

Treai *i 
KMH^Nđl 
Utr1lr«*t 

đinh 
.HSDP ntaB 

NỈJ 
(ki 

Skacỉu 
kinh ph( 
(>hii úmk 
ú»( IbhB 

4-

rýtsẻ _ 
trvcht* I 

I 1? 
TTt 

Kinh phl *tỈA 
mkề •fởt âim k*« 

*iềÍ4 

r 

MKil 

E ề 

1 r. urợnị trợ E ề 

1 r. 

f± ~i 

-Ị-

Klak(M 
*>$NN 
h4« (Itinh 

P>|I ầi 
hiiH irwi| 
NSeP*Ml 

Ỉ9U 

NM du 
kM »w 
phM»Mi itotlMtn 

T>HI«Í .. 
IrQUMO 

TTl 

KJ*k pM n|ln itck 
nhk ạyta ũếm bA» 

-SST* bi NSBP Ala 
bt» 

Ĩ ^ T  

ĩ 

CUiUi n— 
MMnOli 

J-

1. 

KJnh pbỉ kj Ityuli lu>4> pM >ề hQt pM«tt Ilnn ' 
ttf« úi »*»• >K<C \tl>i kỉ nt/MHL^D CP 
•(t> >ua(lMtptú 
Cto chiok i*tn lt& Iffl BMVT Hh« qu; đ(nb lfia 
U|I «H>T .1 N|*t ti l4<<.'»IWN»Cf 
tiỊ nnoiKtt <Jl (UI 
illVT '(ho 1** «cWo. OTt* >ún| kM kM» 
>(¥M 4**c linh tioỊ tịi rủnt ĐiKK. u đto, 

• ỉivT <hn àấịr 

CVHh*~ 
016. »l< 

(M lWl Om 

CMahtH* iykvmoltu 

CM>a<>k> 

CVlHn*v> 
rNM>>«>k 

CMiilia>M 1 

pkv^uiii Ị 



TÒNG HỢP KÍT Ql"Ã TMựC HIỆN CÁC CHÍSM SÁrH. CHỀ Dộ ASXH NẢM 1022.1 TH NẢM 10ìi VÁ Dự THẢN .NẢM Ỉ024 
Ị/Lin KìnẢ Um thca nu>ns Híiil .'/ Wỉì 'IT-HH' njfilv I ' i\inK " nám 102 I (ế«j MrrvtTHỊ 8ữ ĨJi i/irnM) 

Chinh Ucà.cfej*ỉ 

KÍ1 qui Ihựv hi^o alm Ỉ»J1 
<ệ( 

ỉ J ,»H VT M w4í 
»HYT «íir«ft« »lnh,«i»h»l{TỊ_ 
(Kmi.dt* tôn l>4» t»«<» 
ÍHVĨ (Im n|irtf '•>U(V *4 cân Btnto, riậ IM» 
•Aai • lỉm - nịự • <Hm »|M» <6 mê< tin( 
("4a n*J*o 
•CẬ""iS«« 

• ,Ho ftổ«« li«m M« M*iip 
1." ịiHYT rt»"lii«iMÌri !*•! 
J C*c <hlali léClHhutc nr Bth'(v dim Mii II k4> 

lìMak «*ch hỉ irv đíi t«ựn( ki* lrf li y* ikM 
q*) 19" ^1*1 d|nh ỉft°?Đ2l 'ND-C* 
IMU'Ì«J <ii»o.i"iipfcé 
(IU Itoti hi tr» H« cho k4 otrtto. 
(UM $t<l> li hội llvti quỊ> dinh I»J 0>»ế< 4M> lỉ 
u/MUA}f>'iTt «t»T OT'4/ĩtu cds Tbủ nr«»f 
CMatpl* 
Hí HộrsKH ' 
>46 TTTI?* tủr>| ữ s-irt| cc ớ*4t. k»ơ> 

i>-uộc sộ ìdMco, 
Chinh iteh hỉlrt nprti «MJ nte hlfm li hội IV 
ngu><a theo Nậh| dMi lí l J4/Wli->t»CT Btiy 
niìi'2i>l*cv« Oiinh phu 
Kgré. iK^c agỉtcư ,A.VC NSMN hỉ ƠỢ 1C*» k«tk 

ịpí"! 
1^'gM làuửc <40 Q0Me HSKK hẲ 03 Zl% 

phi) 
Dò> tU79| u>k (*/»c KSvs hiirụ 10*. t J>i B+ul 
NUn <ũaft tfc> u*c 

ỉhê VỊ L>*1 lhề«. rr^t trỉriị hu »«0 dicỉỉ xu kà« 
•*! lề* Ocn <J* u ihe^ C^J\Í1 AaA 

n^<N I W;2i];o tuầ nwn| 0<Wi 

»*-» phl 
tídAi MÍK nl NSN> íl^t 

irr MtarhMi 
ú<k 

luat 

T' 

luat 

Tr«et M: 
uãl 

in ir*n| 
dlnn míre 
<ni HitT 
ataỉ«ỉ3 

stmciu 
hMlipni 

^h*a *laft 
itetlM* 

Kinh pkj 0(1(1 Mch 
I akt Htt dỉai fr*0 TỊ H ư, I _ lrf iKcrt I ị 

ooa I 
ừ"ọe. N^PA »ể .ssor iếm 

TTf tmmt 6*0 

ỈÁm ij (b«* Tf+m đé*2 

i'tw b^AAiaỉOU 

sító 1 
I om bllr* 

Kinh phl 
XNN thvt 

íUh 

• Trta(M. 
KiAbpklđl 
bímtrMt 

Jd^m«<ni I 
! >SĐF aấm I 

MỈJ 

NUciu 
kmkpkl 
phtl mmh 
lh»t iMm 

rỷ*hí 
I«í th«i 
90 >4 
TTf 

Kinh phl A|in íếth 
m*àm**àầmb4ứ 

Nsrwh< 

£ 

Stor-Um 
hiũ 

SA«íi MixBỈ 
tu\n>< . "V 

KM* pếd 
^SN^ llHF 
MtadMli 

OcK 

t>v lote U<B »2< 

Trw>(4t: 
Kinh [ĩhl dt I Mn«ỈB 
^l^lroM klM»W ^ 

4jnh A0C ek. »Ut Hnh ' _ 
. . .  t r ! n l 1 | ^ ,  IWQ* 

TrH»ỉ 
IrỊ OM* 

Kn>ỉ>pMB|Ìa tick 
•Mnưtì*iim hte 

NSBPalm 
»Ỉ3 

I 

?•<&- hiTV> bi >Sữf đếm I 
Tl| Iun| I hie I 

Odlkta. 
rN>K>iaii 

£-71 •4" 

CMnhitM 1 

(Mihgio 

7" 

EL_ 

4 
+ CM nh m— 

s> M4II 

oinhit*. 
rk«wa 

(ề/ /ỳ* lói kỉt <Ịtló Ihtn. hi<n nxc chuih «vH chi Ji> ASXH nrfm 202 ì. Jí "ghi (àc Jta phitimg irìnK bụy ui hịu iriii <vr vr tiì hóii í ào Ihtv Wh <vm hu 1'iVi Kin i/, ivni BTC-SSM Iigtn 02 i ?H.'J <*tij Rộ TỜI íhuth . nga\ Ihany him 2011 
TM. Ov ban nhân dẳs tính, tiiámi phô rai' TịCH 

f A'» tin. limỵ tỉdu) 



46 
ỦY BAN NHÂN DÂN TÌNH, THÀNH PHỐ: ... pt*v lục số ou 

TÓ.NC HỢP KINH PHÍ THỤC HIỆN HỞ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP VÀ CÁP BÌ HỢC PHÍ THKO ẽ\G HỊ ĐỊNH 81/2021/NĐ-CP NĂM ... 

(Ban hành kèm theo Thòng tư số 5 l/2023/TT-B TC /ỉ£đ}' /7 lhớng 7 năm 2023 cùa Bộ rrưtmx Bộ Tài chính) 

Dơn vị: Triệu đồng 

STT Chỉ tiêu 

Tổng kỉnh 
phỉ thực 

Kết quà thực hiện Kỳ II năm học... 
(từ tháng 01 dến tháng 5) 

Nhu cầu thực hiện Kỳ I nim học... 
(từ tháng 9 đến tháng 12) 

Kinh phí đả 
bố tri trong 
dự toán chi 

cân đối 
NSĐP nđm 

2023 

Kinh phí 
còn STT Chỉ tiêu hiện chỉnh 

sách Sổ đéi tưọmg Kinh phỉ So dối tượng Kinh phí 

Kinh phí đả 
bố tri trong 
dự toán chi 

cân đối 
NSĐP nđm 

2023 

thừa/thiếu 

1 2 3-5+7 4 5 6 7 8 9-3-8 

A 

TỔNG SỐ 
Hồ trợ chi phi học tập và miln giảm học phi tbeo quy định tại 
Nghị định số 81/102l/yp-cp ngày 27/8/202Ị__ 
IIỒ trợ chi phỉ học tập 

- _ 
. 

• —  — 

B 
I 

Miền học phi, giàm học phí 
Miễn học phi 

— — - —  •  - • • — 

II Giảm học phi 
— — — — — -



47 
ỦY BAN NHÂN DÂN TÌNH, THÀNH PHÔ: ... Phụ lục số Olb 

TÒNG HỢP KINH PHÍ THỤC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIẺN GIÁO DỤC MÀM NON THEO NGHỊ ĐỊNH SỎ 105/2020/NĐ-CP NẢM ... 

(Ban hành kèm theo Tỉìônịỉ tư số 5Ì/2023ÍỈT-BTC ngày 17 tháng 7 năm 202ỉ của Bộ trường Bộ Tài chinh) 
Dơn vị: Triệu đỏng 

Hỗ trợ tiền ăn trira 

TT Tên huyện, thành phố 

Kết quả thực hiện Kỳ II năm học... 
(từ tháng 01 đến tháng 5) 

Nhu cầu thực hiện Kỳ I năm học ... 
(từ tháng 9 đến tháng 12) 

HỒ í rợ nấu ãn HỖ trợ 
giáo viên 
lởp ghép 

Tổng kinh 
phí ỉhực 

hiện chính 
sách 

Kinh phí 
đẫ bố trí 
trong dự Kinh phi 

TT Tên huyện, thành phố 

Đổi tượng 
Mức hỗ 

trợ 
Thời 

gian hỗ 
trợ 

Kinh phí Đổi 
tưọmg 

Mức hồ 
trợ 

Thời 
gian hỗ 

trợ 
Kinh pht 

Số 
định 
$uấỉ 

nấu ăn 

Kình phỉ 
(2,4trd/45TtJ 

tháng) 

(Chỉ tiết 
theo Phụ 
lục sổ OIc) 

Tổng kinh 
phí ỉhực 

hiện chính 
sách cân đổi 

NSĐP 
năm 2023 

thừa/thiếu 

A D 1 f 3 4=1*2*3 5 6 7 8-5*6*7 9 10 11 12-4-8+10*11 13 14=12-1.1 

Tổng cộng 

I. Khối tỉnh 

Sở Giáo dục và Dào tạ( ) 
- — 

II. 

1 

Khối Quận/huyện 

Quận/Huyện A 
- -

2 Quận/Huyộn B 
— 



ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ: ... Phụ lục số Olc 

TỎNG HỢP KINH PHỈ THỤC HIỆN CHÉ ĐỘ GIÁO VIÊN MÀM NON THEO NGHỊ ĐỊNH SÓ 105/2020/NĐ-CP NĂM ... 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 5Ỉ/2023/TT-BTC ngày 17 tháng 7 năm 2023 cùa Bộ trưởng Bộ Tài chính) 
Đơn vị: Triệu đông 

STT Đcm vị 
sá giáo viên hưởng 

chính sách 
Mức hỗ trợ Thời gian hưởng 

Tồng kinh phí thực 
hiện chính sách 

A B 2 3 4-1*2*3 

I. 

Tổng cộng 

Khối tỉnh 

Sờ Giáo dục và Dào tạo 
—  .— — — 

IIỆ 

1 

Khối Quận/huyện 

Quận/Ỉ luyện A 
• —  — — 

2 Quận/Huyện fì : 
— . — — — — — 



49 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ:... Phụ lục số Old 

TỎNG HỢP KINH PHÍ Tllực HIỆN HÒ TRỢ HỌC SINH KHUYÉT TẬT THEO THÒNG TU LIÊN TỊCH 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC NĂM ... 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 5Ỉ/2023/7T-ỈÌTC ngày /7 tháng 7 năm 2023 của Bộ trưmtg Bộ Tài chinh) 

Đưn vị Triệu dong 

Kết quả thực hiện Kỳ II năm học ... 
(từ tháng 01 đcn thúng 5) 

Nhu cầu thực hiện Kỳ ỉ năm học ... 
(từ tháng 9 đến tháng 12) 

Tồng kỉnh 
phí thực 

Kinh phỉ đã 
bố trí trong 
dự ỉoán chỉ 

cân đéi 
NSĐP năm 

2023 

TT Đơn vị thực biện 
Kinh phí Kinh phí 

Tồng kỉnh 
phí thực 

Kinh phỉ đã 
bố trí trong 
dự ỉoán chỉ 

cân đéi 
NSĐP năm 

2023 

Kinh phỉ còn 
TT Đơn vị thực biện 

Số đối Mua sắm Số đối Mua sắm 
phương tiện, 

đổ dÙDg bọc tập 

hiện chính 
sách 

Kinh phỉ đã 
bố trí trong 
dự ỉoán chỉ 

cân đéi 
NSĐP năm 

2023 

thửa/thiêu 

tưọug Tổng cộng Học bổng 
phương tiện, 
đồ dùng học 

tập 

tượng Tổng cộng Học bổng 
Mua sắm 

phương tiện, 
đổ dÙDg bọc tập 

hiện chính 
sách 

Kinh phỉ đã 
bố trí trong 
dự ỉoán chỉ 

cân đéi 
NSĐP năm 

2023 

A n 1 2 3 4 5 7 8 9-2-6 10 11-9-10 

I. 

Tong cộng 

Khối lỉnh 
• — — — — - -

— 

Sở Giáo dục và Đào lạc ) 
— — — — — 

II. 

1 

Khối Quận/huvện 

Quận/Huyện A 
— — — 

2 " Quận/1 luyện B : 
. 



50 

i Y BAN NHÂN DÂN I ÌMI, THÀNH PHÒ: ... 

TỎNtỉ HỢI' KINH PHÍ THỤC' lll£N CHÍNH SÁCH HÒ TRỢ HỌ< SINH VÀ TRƯỜM; PTDT BÁN TRÍ THTO Nể<;il| ĐỊNH SÒ 116/2016/NĐ-CP NẰM ... 

(Ban hành kèm theo ThỏnịỊ tư sổ ĩì'r2023'7T-/iỉ'C ngày ì? thang 7 năm 2023 cùa Rộ trướng Bõ Tài chinh) 

Phụ lục số Ole 

Lkĩti VỊ. Triệu dồng 

STT Don vị thực hiện 

Két quả cbực hiện Kỳ II ũâm học ... 
(từ thấog 01 đen théag 5) 

Nhu (ỉu thực hiện Kỷ I oảm hợc ... 
(từ tháag 9 dểa (báng 12) 

Tổng 
kiab phi 
thực hiện 

chính 
»4ch 

Kinh 
ph( đi 
bố tri 
trong 

dự toAn 
(hi cỉn 

đẩi 
NSDP 
nảm 
2023 

Kinh phỉ 
còn 

thừa/thi«u 
STT Don vị thực hiện 

HỈ trợ liịn in và ohả ở Phục vụ nân ỈD 

cho bọc sinh 

Tổng 
cộng 
kioh 
phi 

thựr 
hiện 

1 lồ trợ lí«n io và nhả ở HỈ trytrirờng PTDTBT Phyc vụ nấu ỉn 
cho học sinh 

Tổng 
Cộng 
kinh 
phi 

IbựT 
hiệo 

Tổng 
kiab phi 
thực hiện 

chính 
»4ch 

Kinh 
ph( đi 
bố tri 
trong 

dự toAn 
(hi cỉn 

đẩi 
NSDP 
nảm 
2023 

Kinh phỉ 
còn 

thừa/thi«u 
STT Don vị thực hiện 

Số học sinh 

Kinh 
phi 

Trong dó 

Dinh 
mức 

nắn in 
Kinh 

pbi 

Tổng 
cộng 
kioh 
phi 

thựr 
hiện 

Số bọt sinh 

Kinh 
pbí 

IroBg đố 

Mua 
sám 
dụog 

cụ vin 
hóa, 

ỈDTT 

I4p tú 
thuốc 
dùng 
chung 

Tổng 
Linh 

phi hồ 
trọr 

Irirìmg 
PTI)T 
Bĩ 

Dinh 
mức 

nỉu in 
Kinh 

phi 

Tổng 
Cộng 
kinh 
phi 

IbựT 
hiệo 

Tổng 
kiab phi 
thực hiện 

chính 
»4ch 

Kinh 
ph( đi 
bố tri 
trong 

dự toAn 
(hi cỉn 

đẩi 
NSDP 
nảm 
2023 

Kinh phỉ 
còn 

thừa/thi«u 
STT Don vị thực hiện 

Tổng 

Trong đó 

Kinh 
phi HÔ trgr 

liền io 

Hố trgr 

tiền 
NHÀ ở 

Dinh 
mức 

nắn in 
Kinh 

pbi 

Tổng 
cộng 
kioh 
phi 

thựr 
hiện 

Tổng 

s6 

Trong dó 

Kinh 
pbí Hồ trự 

tiền ỉn 
HỈ trợ 

tiền 
obả ở 

Mua 
sám 
dụog 

cụ vin 
hóa, 

ỈDTT 

I4p tú 
thuốc 
dùng 
chung 

Tổng 
Linh 

phi hồ 
trọr 

Irirìmg 
PTI)T 
Bĩ 

Dinh 
mức 

nỉu in 
Kinh 

phi 

Tổng 
Cộng 
kinh 
phi 

IbựT 
hiệo 

Tổng 
kiab phi 
thực hiện 

chính 
»4ch 

Kinh 
ph( đi 
bố tri 
trong 

dự toAn 
(hi cỉn 

đẩi 
NSDP 
nảm 
2023 

Kinh phỉ 
còn 

thừa/thi«u 
STT Don vị thực hiện 

Tổng 
Hoc 
sinh 
được 
hồ trợ 

thêm 
ticn 

nghi Irụ 

Học 
Sinh 

học lài 
iruờng 
PIDTB 

T 

Kinh 
phi HÔ trgr 

liền io 

Hố trgr 

tiền 
NHÀ ở 

Dinh 
mức 

nắn in 
Kinh 

pbi 

Tổng 
cộng 
kioh 
phi 

thựr 
hiện 

Tổng 

s6 

Hoc 
sinh 
dược 

hẪ trợ 

thcm 
nên 

nghi ưo 

HỘC 
sinh 

học tái 
trưừng 

PTDIB 
T 

Kinh 
pbí Hồ trự 

tiền ỉn 
HỈ trợ 

tiền 
obả ở 

Mua 
sám 
dụog 

cụ vin 
hóa, 

ỈDTT 

I4p tú 
thuốc 
dùng 
chung 

Tổng 
Linh 

phi hồ 
trọr 

Irirìmg 
PTI)T 
Bĩ 

Dinh 
mức 

nỉu in 
Kinh 

phi 

Tổng 
Cộng 
kinh 
phi 

IbựT 
hiệo 

Tổng 
kiab phi 
thực hiện 

chính 
»4ch 

Kinh 
ph( đi 
bố tri 
trong 

dự toAn 
(hi cỉn 

đẩi 
NSDP 
nảm 
2023 

Kinh phỉ 
còn 

thừa/thi«u 

A tì l 2 *-5-6 s 6 7 s 9'  J 'S 10 11 12 lí-U-15 14 15 16 17 18-16ễ1 
7 

2<) 21-13*1 
8+?0 

T» 21 24 

Tổng cộng 

1. Khối tinh 

— 
Sớ (Háo dục và Dáo t» 0 

• — - •  — 
— 

11. Khối Ọuặn/huyện 
-

" 

1 Quân/1 luyộn A 

2 Quận/1 íuyện B 

_ — 
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ỦY BAN NHÀN DÂN TỈNH, THÀNH PHÓ: ... Phụ lục số 01f 

TÓNG HỤP KINH Pllí THựC HIỆN HỎ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP ĐÓI VỚI SINH VIÊN LÀ NGƯỜI DTTS THEO QUYÉT ĐỊNH SỐ 66/2013/QĐ-TTG NĂM ... 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 5Ỉ/2023/TT-ỈĨTC ngàv ỉ 7 tháng 7 năm 202ĩ của Bộ trưởng Bọ Tài chính) 

Đ<m vị- Triệu đóng 

Kct quả thực hiện Kỳ 11 năm học ... 
(từ tháng 01 đến tháng 5) 

Nhu cầu thực hiện Kỳ I Đảm học ... 
(từ tháng 9 đcn tháng 12) 

Tổng kỉnh 
phí (bực 

hiện chính 
sách 

Kinh phí đđ 
bố trí trong 
dự toán cbỉ 

cân dổi 
NSĐP năm 

2023 

TT Dơn vị thực hiện 

Số đốỉ tưọiig 
Kinh phí hỗ trợ chi 

phí học tập 
Số đối tượng 

Kinh phí hỗ trợ chi 
phí học tập 

Tổng kỉnh 
phí (bực 

hiện chính 
sách 

Kinh phí đđ 
bố trí trong 
dự toán cbỉ 

cân dổi 
NSĐP năm 

2023 

Kinh phí còn 
thừa/thiếu 

A B 1 2 3 4 5 6 7-5-6 

I. 

Tỏng cộng 

Khối tỉnh 

Sờ Giáo dục và Dào tạo 

-
ề 

II. 

1 

Khui Quận/huyện 

Quận/Huyện A 
— 

2 Quận/Huvện B 
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ỦY BAN NHÂN DÂN TÌNH, THÀNH PHỐ: ... 

TÔNG HỢP KINH PHÍ THỤC HIỆN CHÍNH SÁCH Nộ! TRI ĐÓI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẢNG, TRUNG CÁP 
THEO QUYẾT ĐỊNH SỎ 53/2015/QĐ-TTG NĂM ... 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 5Ỉ/2023/TÍ-BTC ngày Ị 7 tháng 7 năm 2023 cùơ Bộ írưf'mịi Hộ Tài chinh) 

Phụ lục sổ Olg 

ĩkm vị: Triệu đằng 

Mức hồ 
trự học 

bồng 

Hồ trọ 
Hồ trợ 
tiền di 

lại 

HỒ trự 

Ket quả thực hiện Kỳ II nãm học 

(từ tbáng 01 đến tháng 5) 

Nhu cầu (hực hiện Kỳ 1 năm học 

(từ ỉháng 9 đến tháng 12) 
Tổng 

kinb phí 

Kỉnh phỉ 
đã bổ trí 
trong dự 
toón chi 
cân đối 
NSĐP 

năm 2023 

Kinh phi 
cỏn 

tbừa/thicu 
STT Dối tượng 

Mức hồ 
trự học 

bồng 

mua đồ 
dùng cá 

nhân 

Hồ trợ 
tiền di 

lại 

ờ lại 
trường 
troag 
dịp tết Đồi tượng 

Thời gian 
hổ trợ 

Kinh phí 
thực biện 

Đổi ttrọng 
Thòi gian 

hồ trợ 
Kình phí 
thực hiện 

(hực 
hiện 

chỉnh 
sách 

Kỉnh phỉ 
đã bổ trí 
trong dự 
toón chi 
cân đối 
NSĐP 

năm 2023 

Kinh phi 
cỏn 

tbừa/thicu 

A B 1 *> 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13-11-12 

1 

Tông so 

Học sình, sinh viên người dân tộc (hiểu sổ 
thuộc bộ nghèo, hộ cận nghèo, ngưòi khuyết 
tệ< 

100% 1 0,2 0,15 

— 

II 

Học sinh, sinh viỗn tốt nghiệp trường phổ 
tbông dân tộc nội trú; học sình, sinh viên 
ngirừi dân tộc Kính là Dgưòi khuyết tậỉ cỏ hộ 
khẩu thường trú tại vủog có diều kiện kinh tế 
- xã hội đặc biệt khỏ khăn, vùng dân tộc 
thiểu số, biên giói, Kảỉ đảo 

80% 1 0,3 0,15 

III 

Học sinh, sinh viên người dán tục Kinh thuộc 
hộ nghẻo, hộ cận nghèo có hộ kbẩu thường 
trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã bội đặc 
biệi kbó khăn, vùng dân tộc thiểu sổ, biên 
giói, hải đào 

60% 1 0,3 0,15 
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ỦY BAN NHÂN DÂN TÌNH, THÀNH PHỐ: ... Phụ lục số Olh 

TÒNG HỢP KINH PHÍ THỤ C HIỆN CHÍNH SÁCH HÒ TRỢ TIỀN ĐÓNG HỢC PHÍ, CHI PHÍ SINH HOẠT ĐỎI VỜI SINH VIÊN sư PHẠM 
THEO NGHỊ ĐỊNH SÓ 116/2020/NĐ-CP NĂM ... 

(Ban hành kèm ỉheo Thông tư sổ 5Ỉ/2023/TT•BTC ngày ỉ 7 tháng 7 nủm 2023 cùa Bộ trướng Bộ Tài chỉnh) 

Kết quả thực hiện Kỳ II năm học ... Nbu cầu thực hiện Kỳ I năm học .. 

Tổng 

STT Đơn vị tuyển sinh 

Đổi tượng 
Mức thu 
học phí 

Mức phí 
sinh hoạt 

SỐ tháng 
hổ trự 

Kinh phi 
thực hiện 

Dổi tượng 
Mức thu 
học phí 

Mức phí 
sinh hoạt 

SỐ tháng 
hỗ trợ 

Kỉnh phí 
thực hiện 

kinh phí 
thực 
hiện 

chỉnh 
sách 

D ă m . . .  

A  Đ 1 2 3 4 5-l*(2+3)M 6 7 8 9 IO=6*(7-8)*9 11-5*10 

Tổng số 

I 
Đối tưọng sình viên sư phạm đào tạo ỉheo 
hình bình ỉhức giao nhiệm vụ, đặt bàng 

Co sờ đào tạo A 
Cơ sờ đảo tạo B 

— 

— -

— • 

II 
Đổi tưựng sinh viên sư phạm đào tạo ỉbeo 
nhu cầu xã hội tại các cơ sở giáo dục tại địa 
phưoìig 
Cơ sỡ đào tạo A 
Cơ sở đào tao B 

— 
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0Y BAN NHẢN DÂN TỈNH, THÀNH PIIỎ:... Phụ lục số Olì 

TÒNG HỢP KINH PHÍ NSNN ĐÓNG VÀ HỎ TRỢ ĐÓNC BIIYT CHO CÁC ĐÒI TƯỢNG TRKN ĐỊA BÀN NẪM ... 
(Ban hành kèm theo Thông hf số 5l/2023/TT-BTC ngày 17 tháng 7 nãm 2023 cùa Bộ trư('rng Bộ Tài chính) 

Đơn vị: Triệu dồng 

ST 
T 

Thực hiện 6 tháng năm .ề. 
<*> UTH ním ... Kỉnh phí đã 

bố trí trong 
Kinh phỉ còn 

thừa/thiếu 
ST 
T 

Nhóm đối tượng 
dự toán chì 

cân đối 
Kinh phỉ còn 

thừa/thiếu 

Số đối tưựng 
thực hiện 

Kinh phí 
thực hiện 

Sổ đối tượng 
thực hiện 

Kinh phí 
thực hiện 

NSĐP năm 
2023 

A B 2 ì 4 5 6 4-S 

1 
Tổng cộng 

Nhóm NSNN đóng BHYT 
— — — • 

1 

2 

Hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh 
sống tại vùng có điều kiện KT-XH khó khăn; người 
sinh sống tại vũng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó 
khăn^^cặ đào, huyên đào 
Đối tượng Irẻ cm dưới 6 tuối 

,Ế 

- Kinh phí theo mệnh giá thẻ BHYT 

3 

4 

- Kinh phí iruy lĩnh đối với các ihé phát sinh sau theo 
quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều cùa 
I.uật BHYT ngày 13 tháng 6 năm 2014 
Đối tượng cựu chiến binh, thanh niên xung phong, 
đản cồng hóa tuycn 
Đối tượng BTXH 

— - — — • 

5 Đối tượng người hiến tạng 
— 

II Nhóm NSNN hỗ trợ mức đỏng 
— 

1 Hộ cận nghèo 

- Hủ cận nghèo được hỗ trợ 100% 

- Hộ cận nghèo dicực ho trợ 70% 

2 Học sinh, sinh vién 

3 
Người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm nghiệp có 
mức sống trung binh 

— 

(*) Dổi vói số liệu ihực hiộn 6 tháng đầu nlni, dề nghị có xác nhận của 1ỈHXH tinh/thành phố 
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HY BAN NHÂN DÂ.N TINH, THÁNH PHÔ: ... Phv tực sí 01j 

TÒNG HỢP KINH PHÍ TRỤ<;ÚipCÁC OỎI TƯỢNG BÀO TRỢ XẢ HỘI THEO NGHỊ ĐỊNH 20/2021/ND-CP NÁM ... 

(Hưn hàrth ktm ihcv Ihõng lu 11» í I 2t12} TT-B71' "£íh 17 thÙJt£ " nùm 202 i cua Hỏ intơiiỹ Bè Tài chính) 

ixm >7 Trtịu dồng 

ttóí 

Tbeo quy địoh tfi Ntfcj 
đjnh 2(V2021/ĨN£>-(. P 

Iẳ«ị kinh 
phi Ihtrc bifB 

chtab sAcb 

Kinh phi di 
bé tri tronf 
dự loi* cbi 

cân đái 
NSDP Dkm 

2023 

m l.oại dẮi tVỢMg 
tưựT»t 
quyét 
toán 
2022 

Hí 
ti 

Mứt 
cksâa 

ÌV, 
quy 
dịoh 

só riéo 
trọrcip 
cơ bia 

hÀOK 
Ibáne 

Iẳ«ị kinh 
phi Ihtrc bifB 

chtab sAcb 

Kinh phi di 
bé tri tronf 
dự loi* cbi 

cân đái 
NSDP Dkm 

2023 

Ki»b pbi 
cú 

Ikừ^th^a 

A B 1 : 3 4 1-1*4 6 ? 

TÔNÍi SỎ (A+B+C+D) 

A. TRỢCẢP THI ONG XC. VKN 

1 TRỢ CÁP XÃ HỘI HÀNG THẢNC 

l Trè Mi dirti 16 TMt kkéng tớ Dtuóa *•& dvft*Ị 

I)U<71 4 luói 2.50 360 

Tứ đù 4 luõ) rrcí IÉT1 dcn dưứi 16 tuôi 1,50 •?60 

2 
N|trtn tứ 16 tuÁi đ4a 22 ntối tkuặc mậl Iroog cic lrvữn£ kọrp quy dịnb 

lệi kboin 1 Đ(io 5 Nghị dịab 136/201Ỉ/NP-Í P kh&ft£ cé nịuả* DBÔi 
diróng đang bọc pbồ Ibổag, kọt nghi, tm»j bọc cbuyên nftfeiịp 

ỉ,50 360 

3 
Trê «re bị nhiêm HIV thuộc bộ »*«""• bị •bi#™ HIV thuộc hộ 
nịbÝo Ummk còn kkà nỉng l>0 động ui kấÔDR (ó h/trag him, Irự cíp 
hicm <1 hội báag tháng, "y <*9 *** cé CÔ«R b»»K Uúi»fc< 

DiấỢi 4 ÍUÃ1 2.50 360 

Tú 4 dén dưrn 16 luái 2,00 360 

Từ 16 tuổi tiở lên 1.50 360 

4 
Ngưíri Ihoộc kộ aghèo Urâtg có chồTYX hoặc kkông có v<r, cố cbẻag boịc 

vọ di cbél, có chẳng taậc yọ nil Ikb (tkco qav dinh của ptiip IttỊt và 
đang aoÂi co* dvM 16 luổi Koịc d»B| nuôi CN từ 16 tuồi đca 22 tuổi 

-

tong nuói 1 con 

Dang nuỏi 2 con 

1.00 

1,00 

360 

360 

5 .Nịirti ca« f*ồi 

5.1 
>g¥tri cao t«6i tbnột hộ B(bto kbôoj; có 0K*fó ci nghla vv và quyr* 
phfOE dvởnc hoỊc có Bgríri có BgMa vy V* quyền pbyag dưửng «hiraị 
ngưiri Biy dii{ h»*r»g chí độ IrỸ cip «JI bội Ung Ihiig 

Tú du 60 ti»ói dén duởi 80 ruổi 1.50 ?60 

Tù đứ 80 luòi tnt lên 2.00 lí)0 

5.2 
Ngtrtri tử đã 75 n*ổ) dếa so tuối lb«ỸC bệ BKlkco. kộ cệa BịMo kbỗox 
dv7c quy dịob lại myc 5.1 dan( séox ụi dj* bào <íc xi, Ih6« vùnj dỉa 
lộc tbi<D ai vi ntiin oúi địc bifl khó Ulìa 

1.00 Ị60 

5J 
Nriròì từ đú 90 hiiá trõr lỉa kMof đư^c quy diah tại *vc 5.] ni kMoị 
c6 hronc bvu. Irự cáp bi* hiỉm 1Ỉ bội kÌBS tfcẳ|f>, Irv cip li bội biag 
tháng 

1,00 ?60 

S.4 

Nfiròi cao tuồi (buộc bẬ »gh*« lùtóng c* •xvvi (ó y V quyỈB 
pbệOị dir^ac. khèoe c<s dKH ktịa »ốDg ờ CỘBỊ điex, dù dtr« kiịo ticp 
•bịa vào c<r sò bếe trọ ki hội, »bầ li hội ohtniỊ có Dgvởl Dbặa chim sỏc 
lai cộm đèn( 

3.00 ^N) 

6 
Ngtròi kkuvct tịt MiBg- *KVỜ) kbavết tật dậ< bifl eậae theo quy định (•• 
l.uịl N(vii Uiuyềt tật 

6.1 Ngư4i khuyét tịt dịc b*ệt oỊ»g 

l)ư(Vi 16 tuồi 2.50 Í60 

Tư 16 đin 60 tuô) 2.00 ĩbO 

Tù du 60 tuồi nó lên 2.50 Ị60 

6.2 Ngirèri kbavỉl lật oịn£ 

[>U11 ) 6 luỏi 2.00 360 

Từ 16 dèn 60 (IKH 1.50 360 

Từ di'i 60 ruoi tro lén 2.00 360 

7.0 
Tri tia dvứi 03 tuồi tbuậ( b4 Díhio, cịn •|bè« $4d| tfi sl, tbÕB vùng 
đồftf bào dia tịc ihiru số và vàog nái DBKK (kbÒMC dơực quy diah lệi 
kboÌR 1, 3, 6) 

1,50 M0 

11 NHẢN Ntôl DƯỜNG, CHÀM SỐC TẠI CỘNC ĐỒNG 

J 

rr 

Nbịn (hii* ỈÁC, BMt drùmg tri em diròi 16 mói Urâne có BUW 
dr&Eg H đòi tượmg qu) địth lệ' Khcia 1 Điỉu s đ;nh sắ 
ĨO/2021/ND-CP . 
N'hj« chấm ỉ6c. auôi dưông Iré tra dtrừi 04 tVM _ ? - ĩ,ữ Í60 

1.1 Nbạo <bim sóc, oaòi dưAng lr* f* hr 04 luổi lr* (in dền dròi 16 n*ii 

Nuôi 1 tic CTT1 di/ới )ft ÍOÔI 1.50 ,v>0 

Nuôi 2 tic cm duởi 16 TUỎI 3.00 ^60 
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i\ BAN NllÀrs DÃN TirsH, THÀNH PHỔ: ... lyc .0 01j 

TÔNG HỢP KINH PHÌ TRỢ GIÚP CÁC ĐÒI ĩl'ỰN(; BÃO TRỢ XẢ HỘI THEO M;H| ĐỊNH 20/2D2I/NĐ.CP NẢM ... 

'Han hành kim theo Thông tu w ĩl 2ti?3 Tí-HÍT' ngòv ì? !hàn% 'nAm 21)2s íua Ht> iruimỊi Hù rùI chinh) 

ỈMm V I  Tniu đỏng 

Dti 

Thc« q«v djnb Ifi Nghị 
diah to 2(V2021/>'EM'P 

Tốog lunh 
pbi thựt bifa 

chiali lách 

Kiab pbi dl 
bó tri Irooc 

(OÌD chi 
cio đoi 

NSĐP nin 
2023 

STT 1.091 đ& (vựng 
tv^lK 
qivtt 
toia 
2022 

Hệ 
ti 

Mức 
cbuín 
TW 
(|HV 
dịab 

&é tiỉn 
trựcip 
«7 bái 
hiof 
Ikiivx 

Tốog lunh 
pbi thựt bifa 

chiali lách 

Kiab pbi dl 
bó tri Irooc 

(OÌD chi 
cio đoi 

NSĐP nin 
2023 

Kinh phi 
cún 

Ibira/tbỉni 

A B 1 2 J i 5-1N 6 7-^-6 

2 
Nầậ» nuôi agiròi (M nồi thuộc hộ oậkè« khônị (6 pbọBK dirii*. 
dẻ dii» ki{« vảo co ** bểo irỸ ki bội dưfc nhận cMm sóc, ni*6i 

1^0 3«0 

3 

J.l 

Hẻ trọ aoôi dưỬBK khuyỂi t|l a|aị, dật b)ft nỊnn lbc« q»v định 
phấp Ixệi yị ngưửi kbMyct tit 

HẬ IrỸ kiah pbí cếim *6í, ••ôi àưừrtị Mgưtri kh»>rt lỳl 

Kgươi khuycl tji 43c bièt nỉtig. ngư Ừ1 khuyết lât nỉng đan# rrunn tKai boịc 
nuôi mội con dưới 36 thảng tuồi _ 

Người khuvct 191 d&c biẽi ninịi. nguới khuyct tải niiiR dang matig ihai vi nuỏi 
ton dưới tháng ruồi hoic tứ hai con liớ Wn duới 36 Ihang tuòi 

1,50 

2,no 

360 

3.2 
HỈ trự hộ gia dinh liyt ticp chim *ỏc, ••ói dưfri»t igirời kằovct tật dậc 

Hực tfcẲp nuòi duờne. châm *õc 01 nguớt khuyẻi lát đàc biệt rứnjt 1.00 >bO 

Trục liếp noỏi đưimg. châm sóc 02 người khưyẻl tât đảc btệỉ ning 3,00 3ft0 

ì.ì HỄ tr? bộ gia đlah, cá BbÌB khi ohậa nuối d*frig, chia VK •K"ử' kkoỵct 
lịi dặc biệt Iịi( 

Hộ £ia đinh nhãn nuỏi dư^iig. châm NÓC mòt người khuvci lật đẠc btci Í1ỈI1R 

Hộ fì* đinh nhản nuôi dưímg, châm sóc hai njwii khuỵèt ŨI đặc btỉl ninẹ 

1.50 

.1.00 

^60 

360 
-

Hô pa dựih nhân châm soc, nuôi đường tre em khuvét tát dit I)IÒ lứng 2.50 360 

Hụ £ia dinh nhãn chàm »oc. nixSi dưựrig 02 ui ctn khuvet lài d$c bi<t rLÌxic. 
-

5.00 >60 
... 

111 TRỢCÂPIIÀNÍ. TIỈÁNG l)òỉ VỚI CÁC DÔI Tìíụyc, DƯỢC M.ÔI 
I)l'ỜNC TẠI CÁC C ơ SỜ TRỢ Girp XA HỘI. Nlù XÀ Ỉ1ỘI 

1 DÓi rv7n]( Irt M Utoin 1 và khoàe 3 ĐK» 5 kkóot l<r lo đưyc c»ộc »ố»Ị, 
kb^Oị •E*Ờ1 •uòi dưửnt lại CỘD| dỉef 

1.1 Tr* *M kkAot n$l>óa DMÔi qay dịnh l*i kkoản 1 Đtf» 5 

IX1Ớ1 4 luôi 5.00 >60 

Tù dú 4 luùi uứ lên Jcti dưới 16 tuèi •1.00 360 
. _ _ 

1.2 Trc (D nb>«m IIIV thaộc hộ D{bèo 

[>ưới 4 tuồi 5.U0 360 

t ứ Ju 4 tuni (rơ lỏn đèn dưới 16 luói 4,00 ?60 

1 N|u6i cao nổi IbDỘc ó Ctf >â lrf (lúp si b^i 4.00 .360 

3 Ngvìri kbavỉt tậl địc b^t rvỉct. khò«t lo đưực cuộc sẶag 

[)uơi 4 tuồi 5.00 

Tứ du 4 luôi 1(0 tẻn J.OO 360 

B HỔ ITỈỢ CHI PHÍ MAI TÀN<; 20,00 Ì60 
. .  
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ửv BAN NHÂN DẮI\TỈ\H,THÀ.\HPIIỎĨ... Phụlụcsốơlk 

TỎNG HỢP KINH PHÍ THỤC HIỆN CỈIÍNII SÁCH HỎ TRỢ TIỀN ĐIỆN CHO Hộ NGHÈO VÀ 1IỘ CHÍNH SÁCH XÃ HỘI NĂM ... 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 5Ỉ/2023ÍĨT-BTC ngày ỉ 7 thảng 7 năm 2023 cùa Bộ trướng Bộ Tài chinh) 
Dơn vị: 1'riệu dỏng 

Số hộ chính sách xã hội Trong đó 

STT Tên huyện 
Tổng số 

hộ 
Số hộ 
nghèo rồng 

cộng 

Hộ có (hình viên đang 
hirớng trự cáp xi hội 

hảng tháng khống 
thuộc diện hộ nghio 
theo quy định của 

pháp luệt vì cỏ lirựng 
diện sử dụng cho mục 
đích sinh hoạt trong 
tháng không quá 50 
KNVh ờ vùng có diện 

Hộ có thành viên đang 
hưõng trọ cáp xâ hội 

theo quy dịnh của 
pháp luật; hộ dân tộc 
thiều số sống ờ vùng 

chưa có diện lưới 

Mức 
hỗ trự 

SỐ 
tháng 
hỗ trợ 

Tổng kinh 
phí thực 

hiện chính 
si ch 

Số hộ 
nghẻo 

SỐ hộ 
chính sách 

xã hội 

Kinh phí 
đẫ bổ trí 
trong dự 
toán chi 
can đối 
NSĐP 

nám 2023 

Kinh phí 
còn 

thừa/thiếu 

A n 1=2-3 2 3=4*5 4 5 6 7 10-11•12 11=2*6*7 12-3*8*9 13 14-10-13 

Tổng cộng 

1 Quận Huyện A 

2 Ọuận/lỉuyộn B 
— 



58 
Ov BAN NHAN DÂN TÌ.MI, THẢNH PHÓ: ... Phụ lục số 011 

TỎNG HỤP KINH PHÍ NSNN MỎ TRỢ ĐÓNG ĐHXIl Tự NGUYỆN CHO CÁC ĐỎI TưựNC NẢM ... 

(Ban hành kèm theo Thông tu số 5ì f202ì >TĨ'-HTC. ngàv ì 7 thùng 7 nõm 2023 cùa Hộ trưởng Bộ Tài chinh) 

Dim vr Triêu dónx 

STT Nhóm đốì tưyng 

Thực hiện 6 t háng năm 2023 
*) 

LTH năm 2023 

Kioh phí đã bé trí 
(rong dự toán cbỉ 

cân đoi NSĐP 
năm 2023 

Kinh phí còn 
thừa/thiếu STT Nhóm đốì tưyng 

Số đổi tirọmg Kinh phí thực biện Số đối íirọrng Kỉnh phí (hực hiện 

Kioh phí đã bé trí 
(rong dự toán cbỉ 

cân đoi NSĐP 
năm 2023 

Kinh phí còn 
thừa/thiếu 

A B 1 -> 3 4 5 6-"4-5 

1 

2 

3 

Tổng cộng 

Hộ nghèo (30%) 

Hộ cận nghèo (25%) 

Các đối tượng khác (10%) 
— 

— 

— 

(*) Đối vói sấ liệu thực hiện 6 tbáng đầu oăm, dề nghị có xác nhận cùa B1IXH tình/thảnh phố 
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Ỉ'V BAN NHÂN DÂ.N TĨM1, TtÙ.MI PHỐ:... Phv 'vc » Olm 

TÒNG HỢP KINH PHÍ KHUYÊN KHÍCH, HỎ TRỢ NGƯ DÂM KHAI THÁC, NUÔI TRỎNG HÀI SÀN TRÊN VÌ.NC, BIẺÍN XA THKO QLYẺT DỊNIỈ SỐ 48/2010/QĐ-TTC NĂM ... 
íBan hàníi kém theo Tỉyingtutó SI '2023-7T-B'ĨX.' ng<i}- J? thiiitx 7 nòm 202ì cua Bộ trưànx Bò Tài chinh) 

Dim V/ 1 nịu tỉiing 

STT DONVỊ THỰC HIỆN 

1. HỈ trợ khai iHAc vi dịch vọ ktui tbic hải lảo 
II. Kiah pèí hi trự nuôi trống bái Un III. Kinh phi há trqr 

kbẩc pbgc hậu qui 
đối výi rtiuyỉn viétí 
vi lầu bi bít Riừ, hơ 

Mne 

lồng kinh 
phi Ihpc 

hifn chính 
uícb 

STT DONVỊ THỰC HIỆN 

1. HỈ trợ chi phl ahiln li$u 2. Bảo hiỉra thio tiu 
3. Báo biếm Ui n»n 

thuyền viỉn 
4. Mua máy liên lệc 

tỉm li 

II. Kiah pèí hi trự nuôi trống bái Un III. Kinh phi há trqr 
kbẩc pbgc hậu qui 
đối výi rtiuyỉn viétí 
vi lầu bi bít Riừ, hơ 

Mne 

lồng kinh 
phi Ihpc 

hifn chính 
uícb 

STT DONVỊ THỰC HIỆN Sổ tiu 
TỈog kinh 

pbi 
lisvttg 
tiu 

Kinh pht số litTBR 
thuyền vién 

Kinh phi 
sé lưọitc 

mấy 
Kinh phí 

sò đối (VQTIE bỉ 
trự chi phí lẻn* 

ocôi 

s4 đối ttrợag hỉ 
tr<Ị rtỉo mua 
giống hil íểo 

Tốn* kinh 
phi 

III. Kinh phi há trqr 
kbẩc pbgc hậu qui 
đối výi rtiuyỉn viétí 
vi lầu bi bít Riừ, hơ 

Mne 

lồng kinh 
phi Ihpc 

hifn chính 
uícb 

STT DONVỊ THỰC HIỆN 

90l50(;v ISO-2S0 
cv 

250-400 
cv 

400-700 
(V 

Tréo 700 
cv 

TỈog kinh 
pbi 

lisvttg 
tiu 

Kinh pht số litTBR 
thuyền vién 

Kinh phi 
sé lưọitc 

mấy 
Kinh phí 

sò đối (VQTIE bỉ 
trự chi phí lẻn* 

ocôi 

s4 đối ttrợag hỉ 
tr<Ị rtỉo mua 
giống hil íểo 

Tốn* kinh 
phi 

III. Kinh phi há trqr 
kbẩc pbgc hậu qui 
đối výi rtiuyỉn viétí 
vi lầu bi bít Riừ, hơ 

Mne 

lồng kinh 
phi Ihpc 

hifn chính 
uícb 

Á H í 1 s 4 6 7 M V to II 12 ts 14 lĩ 16 

~~~\ 

1 

rồng cộng 

Quin/Huy£n A 

Quận/Huyện B 

-

-

— 
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t'Y BAN N1IẮN DÂN TĨNH, THÀNH PHÒ:... 

BÁO CẢO NHI CẢU VẢ Nẵ(ỉ(IỔN KINH PHÍ THỤ ( HIỆN C ẢI CÁCH TIÊN LƯƠNG NĂM 2023 
(Ban hành kim theo Thòng tưsó 5IQQ2Ì TT-HTC ngày 17 ihánỊỊ 7năm 202ỉ cùa Bộ trướng Bộ Tùr chinh) 

Dơn V Ị : triệu đồng 

STT Nội dung Kinh pbi 

1 2 3 
A 

1 

NGl.ÒN THI c HIÊN c ẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG NẢM 2023 

70% lảng thu NSĐP (không kẻ Jhu tièn sử dụng đát, thu xồ sô kiên thiết, thu cỏ phần hóa va 
thoài vốn doanh nghiêp nhá nưửc do dia phương quần lý. Ihu tiẻn Uiuè dác rnột lần được nha 
dầu tư ứng (rưcc dc bồi thuóng, giãi phỏng mật bảng va thu tứ xú lý tai san công 141 tư quan, tồ 
chức, dơn VI được co quan co thẳm quyổn quyét định sử dụng dể chi đâu lư theo quy dinh, thu 
tiền báo vệ vá phác triền đất trông lúa. phi tham quan khu di tlch, di sán (hè giói, phl sú 
dựng tông ưình két cau ha (ảng, công trinh dich vu, ticn ich cõng còng trong khu vuc cúd khảu, 
phi bào vẻ mòi trường dối voi khai Uiác khoang sán. phi bào vệ mỏi tnióng đồi VÓI nước thải, 
thu tứ quỳ đất còng ích, thu hoa lợi, còng ỉán tai xă va thu tiền cho thuê, cho thuỗ mua, bán nhá 
thuộc sờ hữu nhá nươc) dược Thú tưóng Chinh phú giao thực hiện 2022 so dự toán Thủ (uớng 
Chinh phú giao nàm 2022 

2 So tiit kiệm 10% chi thướng xuyên dự toán nủm 2023 

3 Sò thu được huy động từ nguổn đẻ lai đơn V| chưa tự đảm bào chi thưởng xuyvn nảm 2023 

+ Moc phi 

+ Viện phi 

* Nguồn thu khác 

4 Nguôn Ihực hiộn cái câch (ièn lưong nàm 2022 chưa sứ dụng hót chuytn sang 2023 (nếu co) 

B TÔNG NHU CẢU NềẢM 2023 

I 

1 

Tồng nhu (ầu kỉnh phi t&ng thêm đr thựr hiện cái cícb liền Irorag Iheo Nghị định $ố 
24/2023/NĐ-CP và Nghi (lịnh .lá 42/202Ỉ/ND-CP (6 thing lưorag cơ iò 1,8 triịii đồng) 

Quỳ lièn lương, phu cắp tảng ihẻm đòi VOI càn bỏ còng chức khu vực hánh chinh. $ự nghiêp 

1 Quỹ luưng, phu cáp (ẳng thcm đối VÓI cản bò ehuy<n nách vâ còng chức cấp xâ 

3 Hoat đụng phi tản£ thêm đối VỚI đui biểu hôi đông nhản dân cac câp 

4 
Quỹ t/ự cắp I&ng thêm đối vứi tán bộ xâ nghi viộg hưcmg trọ càp hang thâng theo Ni) 
4M023/NĐ-CP 

5 
Kinh phi tủng thẻm thưc hiện chế đô đỏi với can bú không chuyỉn ưácli cip xâ, thôn vá tồ dản 
phô 

6 

7 

Kinh phi tảng thẻm dô thưc hiện phụ cấp Irach nhiẻm đoi VỚI càp uỳ vién cac cip theo QĐ số 
169-QD'I'W ngay 24/6/2008 

Kinh phi tâng thèm thực hiẻn chc dô bồi dưíVng phực vụ hoai độcitt cằp uý ihuôc cẮp tinh lltco 
Quy đinh 09-ỌĐ/VPTW ngáy 22/9/2017 

11 

1 

Nhu cin thực biệo một só lofi phụ cáp, trự (áp thtv quy đinh: 

Nhu cáu kinh phí thực hiện chinh sách tinh giản biỏn chè nam 2023 iheo NĐ sd 108/2014/"NĐ-
CP ngày 20/11/2014 vá Nghị đinh sỏ ỉ 13.'2018/"Ni>-CP ngáy 31/8/2018 cũa Chính phú 

2 
Nhu càu kinh phi thực hiện chinh Sâch nghi hưu truớc tuồi nủm 2023 theo ND sỏ 26'2015/NĐ-
CP ngày 09/3/2015 cùa Chinh phù 

3 
Nhu cầu lcinh phi Ihực hiẻn chc dô phụ cáp y tc cơ sở ihco Nịjhi đinh sỏ 05/2023/NĐ-CP ngầv 
] 5/02/2023 cùa Chinh phú (chc dô nàm 2022 vâ nám 2023) 

4 
Trợ cip lẩn đẩu. chuyển cồng UK ra khói vung dặc bici khó khỉn theo quy dinh (ai Nghi đinh su 
76/2019/NĐ-CP ' 

> Nhu càu kinh phi thực hiện một sò chc đô phụ cap, trự cấp khác (*> 

c 

1 

CHÊNH LỆCH NHI CẢI VÀ NGUỒN SẢM 2023 

Phẩn thiéu nguồn, ngân *ách trung ương hồ ượ 
• 

2 Nguồn thưc hiẻn CŨI cách íiẻn lương còn dư 

(thi c/iú f)ia phựvng Mu iriio ttii hél lứrtgloụi phụ cùp. Irự aipkhtk »t> nhu ( ứu tucmg ứng 

. nịi/ùy thũnịi nủm Ỉ02Ĩ 
TM.Ì V BAN NHÂN DẲ.N TỈNH, THÀNH PHÓ 

CHÌ TÍCH 
í Xv lỉn. tíóng dấu; 
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BÁO CÁO Mỉl' CÀI VÀ NGIỎN KINH PHÍ DÍ. Tllựo HIỆN CÃI CÁCH TIỀN NĂM 2024 
(Ban Itừnh kèm theo Thùng lư iổ í l'2021'TT-RTC ngày n tháng 7 nàm 202ỉ cùơ Bộ trưởng iìộ Tài chinh) 

fk/n VỊ: trtịu đồng 

SIT Nội dsag Kinh pbi 

t 2 3 

A 

1 

NGUỒN THựC HIỆN CÀI CÁCH TIÊN LƯƠNG NÁM 2024 

70% tảng thu NSĐP (khòng ké thu tiển sử dung đầi, ihu vỏ so kiến ihict, thu cổ phân hỏa vả 
thoải vốn doanh nghiêp nhủ nưoc do dia phương quàn lý. UHI liên Ihuẻ đầl một lân duực nha đau 
tư ứng ưuớc dc bối thường, giái phóng mỉt bảng vá ihu tư xử lý lái sin công tai cơ quan. tở chức, 
dơn VI <Jưực cu quan cở [hâm nuyền quyèt đinh sử dụng đỗ chi đảu tư theo quy dinh, thu tiền báo 
vệ vá phát tncn dắt trồng lúa, phi (ham quan eac khu di lich, di sản thê giứi, phi sử dụng cồng 
trinh kẻt cáu ha tầng, công trinh dich vu, tiên ich công cộng uong khu vực cứa khầu, phi báo \ị 
mòi trvơng đô) VỚI khai thác khoáng sản. phi bảo vệ môi trướng dối vứi nưoc thải, Oiu tứ quỹ đắt 
còng ích. [hu hod lựi. tỏng sần tai xâ và thu tiốn cho thuẻ, cho thuc mua, ban nha thuòc sờ hữu 
nha nước) được Thú tưởng Chinh phú giao thực hiện 2023 so dư toán Thù tướng Chinh phủ giao 
năm 2023 

2 

50% tảng thu NSDP (không ké Ihu liền sừ dụng đất. thu xố SÁ kièn thiêt, ihu cò phần hóa va 
thoai vỏn doanh nghicp nhá nước do đia phương quân lý. [hu lién Ihuồ đât một lần được nhá dâu 
lu ứng trựớc đẻ bỏ! thường, giái phóng mật hàng và thu tứ xú lý tái ỳn cỏng UII cơ quan, lô chức, 
dim vị được cơ quan cò thảm quycn quyết đinh sù dưng đi chi đẩu tư theo quy đinh, tha liền báo 
vệ và phát Uicn dât trồng lúa, phi tham quan các khu di tích, di sân thỉ giỡi. phí sú dụng công 
trinh két càu ha lâng, cỗng trinh đích vụ, tiộn ich cỏng cộng trong khu vưc cứa khau, phi báo VÈ 
mỏi ưuờng đối vứi khai ihác khoang sủn. phi bảo vệ mỏi Irưimg đồi Vớj nước thải, tha tư quỳ dát 
cỏng ích. thu hoa lợi, cỏng sân lai xâ vá thu ticn cho thuê, cho thuê mua. bán nhà thuộc sò hữu 
nhà nước) dư [oán nâm 2024 50 dư toàn nàm 2023 

Su Uct kiệm 10% chi thướng xuyên dư toán nâm 2023 

4 Số úẻt ki<m 10% chi thường xuyên tảng thỏm dự loàn nâíti 2024 so 2023 

5 Số (hu dược huy động tú nguồn dc lai dim Vị chưa lự đám bỏo chi thướng xuyỂn nim 2024 

+ Hoc phi 

+ Viộn phi 

t Nguỏn thu khác 

6 
Phản ngân Sách nhá nưức giủm chi hồ trợ hoíỉt động thưởng xuyén ưong lĩnh vưc hanh chinh Vd 
cac đơn V| sự nghiệp công lâp năm 2024 dành cho CCTL 

7 NguẲn thực hiện cải tách tiền lương nủm 2023 dự kicn chưa sú dung hỉt chuyin sang 2024 

B TÒM; NHI CẰI: NẢ\1 2024 

I 
Tổog nho tiu kínb pbi líQg Ibêm để thực hiện cỉl cich tiền lơtmg theo Nghi dịnh 
24/2023/M>-CP vè Nghị định JỐ 42/2023/NĐ-CP (líữh dù 12 tb*ng) 

11 

l 

Nha cỉu lhfc biện một tế loại pbự cíp, Irợcíp tbeo quy dịob: 

Nhu cảu kinh phi thực hiẻn chinh sich tinh giản biộn chồ rứin 2024 theo ND sô 108/2014/ND-CP 
ngầy 20/11 ''2014 va Ngh) dinh su 11 .V20I8/NĐ-CP n^ily 31/8/2018 cứa Chinh phú 

2 
Nhu cầu kinh phi thực hiên chinh sách nghi hưu iruớc tuổi nìnì 2)124 theo NO sổ 26''20l 5/ND-CP 
ngay 09/3/2015 cùa Chinh phú 

3 
Trự tấp lấn đảư. chuyển cửng lac ra khỏi vung đic hici kho khản theo quy đinh toi Nghi Jinh Mể> 
76.^019/NĐ-CP 

4 Nhu cầu kinh phi thưc hiên mOl 50 chi độ phụ càp. trợ càp khac (*) 

c 

1 

C1IÊMI LỆCH NHI CẢI VẢ NGUỔN NĂM 2024 

Phân thiếu nguồn, ngán sách trung ucmg hò uợ 

1 Nguồri thực hiẻn cải cách (iẻn lương cỏn dư 

Ghi chú i>)ii piiựmig Mo cán chi Ith tinIg loợi phu cáp. trợ <àp Uúí w> nhu I ức/ ứng 

I,I.,V.^STÌSÌíHÍ 
CHÌ T|CH 

( Ký lên. đỏng dâu) 
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Kiểu mẫu sổ 03 

UBND TỈNH, THÀNH PHÓ ... 
KÉ HOẠCH GLÀĨ NGÂN VỎN VAY NĂM 2024 CỦA CÁC Dự ÁN ODA VÀ VAV ưu ĐÃI TỪNGUỎiN CHÍNH THỪ VAY VÈ CHO VAY LẠT 

(Ban hành kèm theo Thông (ư sổ 5 Ì/2Ồ23/TT-BTC ngày ỉ 7 thảng 7 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 
ĐVT: triệu dòng 

stl ChươDg trình, dự án 

Thời gian 
thực hiện 
theo Hiệp 
định đã ký 

kết 

Tồng số 
vốn vay 

theo Hiệp 
định đẫ kỷ 

kết 

Tổng số 
vổn vay lại 

Kc hoạch ciâi neân vốn vav năm 2023 

Kế hoạch giải ngân 
vổn vay năm 2024 stl ChươDg trình, dự án 

Thời gian 
thực hiện 
theo Hiệp 
định đã ký 

kết 

Tồng số 
vốn vay 

theo Hiệp 
định đẫ kỷ 

kết 

Tổng số 
vổn vay lại 

Dự ỉoán giao 
năm 2023 

6 ỉháng đầu năm 
2023 

ƯỚC thực hiện cả 
năm 2023 

Kế hoạch giải ngân 
vổn vay năm 2024 

1 2 ỉ 4 6 7 s 9 
rw* Ằ X Tone so 

1 Chương trình/Dự án 

2 Chưcmg trỉnh/Dự án 

3 Chương trình/Dự án 

ngàv .... tháng nảm 2023 
TM.ƯỶ BAN NHAN DÂN TÌNH, THÀNH PHÓ 

CnỦTỊCH 
(Ký tên, đỏng dấu) 
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TÒNG HỢP DỤ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỬ NGUÒN THU xử LÝ NHÀ, ĐÁT 
NĂM 2023 VÀ GIAI ĐOẠN 2024-2026 

(Ban hành kèm theo Thõng tưsd 5l/2023'Tf'-HTC ngày ì 7 tháng 7 nảm 2023 cùa tìỏ trutmg Hộ ệỉ'ài chinh) 

STT 
Tên cơ quan, tổ chức đon vị, doanh nghiệp 
trực tiếp quản lý, sử dụng nhà, đất; địa cbí 

nhà, đất xử lý 

Diện tích 
dát (m2) 

Diện tích 
nhà (m2) 

ƯỚC thực hiện 
2023 

(triệu đồng) 

Kế hoạch 2024 và giai đoạn 
2024-2026 

(triệu đầng) Ghì chú phương án xừ lý tài 
sản (Bán, chuyển mục đích,...) STT 

Tên cơ quan, tổ chức đon vị, doanh nghiệp 
trực tiếp quản lý, sử dụng nhà, đất; địa cbí 

nhà, đất xử lý 

Diện tích 
dát (m2) 

Diện tích 
nhà (m2) 

ƯỚC thực hiện 
2023 

(triệu đồng) 
Ke hoạch 

2024 
Giai đoạn 
2024-2026 

Ghì chú phương án xừ lý tài 
sản (Bán, chuyển mục đích,...) 

/ 2 3 4 5 6 7 8 
—.1 ị. 
Tông sô 

1 

2 

3 

Tcn cơ quan/tổ chức.... 

— 

1 

2 

3 

Tên cơ quan/tổ chức.... 

'Icn cơ quan/tổ chức.... 
— 

1 

2 

3 
— 

1 

2 

3 
— 

ngày thủng năm 2023 
THỦ TRƯỞNG Bộ, cơ QUAN TRUNG ƯƠNG/TỈNH, THÀNH PHÒ 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Biểu mẫu số 05 

TỎNG HỢP DỤ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TÙ NGƯÒN THU xử LÝ NHÀ, ĐÁT 
NĂM 2023 VÀ GIAI ĐOẠN 2024-2026 

Dơn vị tính Triệu đồng 

STT l ên dơn vị và tên dự án đầu tư(l) Quyết định phê duyệt 
Tổng mức 

Thòi gian Khời Lũy kế thực hiện hết 2023 
Ke hoạch 2024 và giai đoạn 

2024-2026 
Ghi chú STT l ên dơn vị và tên dự án đầu tư(l) Quyết định phê duyệt 

đầu tư 
công - Hoàn 

thành Tổng kình 
phỉ 

Trong đỏ 
năm 2023 

Ke hoạch 
2024 

Ciai đoạn 
2024-2026 

Ghi chú 

/ 2 3 4 5 6 

Tông sô 

1 Tên đơn vị/to chức 

- Tên dư Ún đáu tư 

— 

- Tên dự án đầu tu. 
--

2 'Icn cơ quaa'tổ chức.... 

- Tên du án đầu tư 
— -

— 

- Tên dư án đáu tu 
— — — 

3 
—  -

. —  

- •  •  —  -

Ghi chú: (ỉ) Ghì rô tên đ<m Ví có dự Ún (ỉàu tư và tên dự án dầu tư iừ nguồn tiền thu được lừ xù lý tài sàn cóng 

ngày (háng năm 2023 
THỦ TRƯỞNG Bộ, co QUAN TRƯNG ƯƠNG/TỈNII, THÀNH PHÓ 

(Kỷ tên. đóng dấu) 


